Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: 
Gói thầu: Thi công xây dựng công trình “Nâng cao năng lực cung cấp điện khu vực phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa”.
Giá gói thầu bao gồm toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế (thuế VAT 10%).
Quy mô:
· [bookmark: _Hlk79139006][bookmark: _Hlk3125972]Đường dây trung áp cáp ngầm: 389 mét (Xây dựng mới);
· Thiết bị đóng cắt RMU: 01 bộ;
· Đường dây hạ áp cáp ngầm: Xây dựng mới 293 mét; cải tạo 0,120 mét (thu hồi, sử dụng lại);
· Trạm hạ áp: Xây dựng mới 01 trạm 3 pha 630kVA (thu hồi trạm 560kVA);
	Địa điểm xây dựng: Phường Phan Rang, tỉnh Khánh Hòa.
		Đơn giá dự thầu phải bao gồm các công việc:
+ Chi phí thí nghiệm các cấu kiện, vật tư, thiết bị do ĐVTC cung cấp và lắp đặt thực hiện theo quy định ngành điện. Thí nghiệm cột theo TCVN-5847:2016.
+ Chi phí nghiệm thu và đóng điện công trình theo quy định.
+ Chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị do A cấp và vật tư thu hồi được xuất và nhập tại kho Công ty Điện lực Khánh Hòa.
+ Nhà tạm để ở và điều hành thi công.
+ Bảo lãnh thực hiện hợp đồng.
+ Bảo hiểm Công trình đối với phần thuộc trách nhiệm của nhà thầu.
+ Bảo hiểm thiết bị của nhà thầu.
+ Bảo hiểm trách nhiệm bên thứ ba.
+ Chi phí bảo hành Công trình.
+ Chi phí xây dựng nhà tạm tại hiện trường để ở và điều hành thi công.
+ Chi phí vận chuyển vật tư, thiết bị thi công và lực lượng lao động đến công trường.
+ Chi phí làm đường tạm thi công.
+ Chi phí phối hợp với CĐT trong đền bù, cấp phép.
+ Chi phí khảo sát hiện trường phục vụ đóng cắt điện, đóng cắt điện, chi phí nghiệm thu (phần việc của Nhà thầu).
+ Chi phí dọn dẹp công trường khi hoàn thành.
2. Thời hạn hoàn thành: 
		Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng.
II. Yêu cầu về tiến độ thực hiện:  
[bookmark: _Hlk179041003]Yêu cầu về thời gian thi công: 
	Thời gian thi công không quá 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực cho đến khi nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng (đã bao gồm thời gian chuẩn bị vật tư, thiết bị thi công).
Yêu cầu về thời gian bảo hành: 
Thời gian bản hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng.
III. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật
Các nội dung “Đề xuất kỹ thuật” bao gồm các nội dung sau:
1. Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chi tiết.
2. Tiến độ thi công đảm bảo yêu cầu, có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ trên và phù hợp với tiến độ thi công xây dựng.
3. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công và bảo hành.
4. Thực hiện công tác quản lý môi trường, biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.
5. Bảo hành và uy tín của nhà thầu
6. Tính đáp ứng của vật tư thiết bị do Nhà thầu cung cấp (hoạt động tốt, đáp ứng tiến độ và phù hợp với biện pháp thi công). 
Nội dung đề xuất kỹ thuật do nhà thầu lập phải tuân thủ các hướng dẫn
sau:
1.  Giải pháp kỹ thuật, biện pháp thi công chi tiết.
1.1. Sơ đồ tổ chức thi công, ban chỉ huy công trường:
Nhà thầu phải có sơ đồ tổ chức thi công, thành lập ban chỉ huy công trường, có đầy đủ các chức danh, nêu rõ nhiệm vụ và quyền hạn của ban chỉ huy công trường.
1.2. Phương án tổ chức thi công cho từng hạng mục công trình: 
	Sau khi ký hợp đồng, nhà thầu lập biện pháp tổ chức thi công chi tiết cho từng hạng mục công trình theo yêu cầu của hồ sơ thiết kế (Đính kèm). Trong đó mô tả cụ thể một số nội dung sau:
	- Khối lượng thi công chính (móng, cột, tiếp địa, kéo dây, lắp đặt TBA/thiết bị…) cho từng hạng mục công trình.
	- Biện pháp thi công cụ thể cho từng hạng mục công trình: Phần này mô tả rõ tuyến đường dây đi trên địa hình nào (Đường giao thông, ruộng lúa, đồi núi …); sử dụng biện pháp thi công thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới; nhân lực và thiết bị huy động để thi công.
	- Biện pháp tổ chức thi công cắt điện của nhà thầu: Phải thể hiện được vị trí, khối lượng thi công, thời gian cắt điện thi công, phạm vi công tác, công tác chuẩn bị trước thi công cắt điện, các biện pháp đảm bảo an toàn trong quá trình thi công (Lưu ý các vị trí công tác đặc biệt như: Khu vực đông dân cư, xe đi lại nhiều, cần có các biện pháp cảnh báo an toàn). Biện pháp thi thi công và khối lượng thi công trong ngày cắt điện phải thể hiện cụ thể nội dung công việc, nhân lực cho từng vị trí thi công 
	- Biện pháp huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công; Nhà thầu phải đảm bảo duy trì toàn bộ nhân lực và thiết bị phục vụ thi công như đã cam kết nhằm thi công công trình đạt chất lượng và đảm bảo tiến độ theo yêu cầu của gói thầu. Đồng thời trình bày khả năng huy động nhân lực và thiết bị phục vụ thi công trong trường hợp chả đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình.
1.3. Biện pháp thi công chi tiết cho từng hạng mục
1.3.1. Những công việc ban đầu:
	- Sau khi nhận các mốc do Chủ đầu tư và thiết kế giao, Nhà thầu có trách nhiệm phối hợp với Chủ đầu tư trong việc đo đạc kiểm tra lại các mốc, xác định vị trí các hạng mục công trình chủ yếu. Trường hợp phát hiện có sai lệch khác với mốc đã giao, Nhà thầu kịp thời báo cho Chủ đầu tư và thiết kế để có biện pháp kiểm tra lại và hiệu chỉnh kịp thời.
	- Nhà thầu phải có người và có phương tiện để thực hiện phối hợp đo đạc kiểm tra công việc nêu trên và phải chịu trách nhiệm việc đo đạc kiểm tra này cùng với chủ đầu tư.
1.3.2. Công tác định vị đường dây :
	- Sau khi nhận bàn giao tuyến đường dây, Nhà thầu có trách nhiệm bảo vệ mốc để thi công. Nếu trong quá trình thi công, Nhà thầu phát hiện nhũng sai khác so với hồ sơ thiết kế thì phải thông báo ngay cho Chủ đầu tư biết để có biện pháp xử lý.
1.3.3. Công tác vận chuyển:
	- Trước khi vận chuyển, Nhà thầu phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện và nhân lực phù hợp với loại vật tư cần vận chuyển. Đồng thời nhà thầu phải kiểm tra, khảo sát tình trạng các tuyến đường vận chuyển để có biện pháp vận chuyển phù hợp.
	- Vận chuyển cột điện: phải có biện pháp chằng buộc chắc chắn. Khi bốc dỡ cột lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương.
	- Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (tư thế thẳng đứng).
	- Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va đập, hư hỏng.
	- Các loại thiết bị điện khác (máy biến áp, máy cắt...) phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo, không được để xảy ra hư hỏng và thất lạc. Khi đưa máy vào vị trí lắp đặt phải lập biên bản xác nhận hiện trạng của máy.
1.3.4. Công tác làm móng:
[bookmark: _Hlk212800424]Công tác đào móng, rãnh tiếp địa và lắp đất được tiến hành chủ yếu bằng thủ công kết hợp cơ giới, chỉ những vị trí do vướng cây, cối không sử dụng được máy đào mới sử dụng thủ công và tuân thủ theo quy phạm nghiệm thu TCVN 4447-1987
1.3.5. Công tác dựng cột:
	- Cột BTLT chỉ được đưa vào lắp đặt cho công trình phải thỏa mãn các điều kiện sau:
	+ Lô cột đã được hội đồng BĐPC tổ chức kiểm tra thử nghiệm xuất xưởng đạt theo TCVN 5847:2016.
	+ Kiểm tra ngoại quan và các khuyết tật cho phép tại chân công trường đảm bảo đạt theo TCVN 5847:2016 
	+ Công tác dựng cột phải tiến hành theo quy trình thi công phù hợp với từng chủng loại cột, kết cấu móng.
	+ Công tác dựng cột BTLT phải được thực hiện đúng phương pháp đã được nêu trong hồ sơ dự thầu của Nhà thầu và phù hợp với thiết kế tổ chức thi công. Sau khi cột được dựng phải được kiểm tra độ nghiêng, độ lệch so với quy định cho phép.
1.3.6. Công tác lắp đà cản, lắp xà, tiếp địa và trạm:
	- Đà cản được lắp đặt song song với hướng tuyến, và phải được đầm nén đất kỹ;
	- Công tác lắp xà được thực hiện bằng thủ công trên cao;
	- Công tác lắp tiếp địađược thực hiện bằng thủ công sau khi lắp dựng trụ;
	- Trạm được đặt trên cột theo phương pháp thủ công kết hợp với cơ giới sau khi dựng trụ và lắp đặt thiết bị;
1.3.7. Công tác kéo dây:
	- Công tác lắp cách điện và phụ kiện được thực hiện bằng thủ công trên cao. Khi lắp chuỗi cách điện phải kiểm tra đúng yêu cầu thiết kế, kèm theo có đầy đủ phụ kiện có mạ đồng. Sau khi lắp cách điện xong phải lảm vệ sinh cả mặt trong và ngoài cách điện. Dầu mỡ dính ở các phụ kiện phải được chùi sạch bằng xăng, tuyệt đối không được dùng dao hoặc các vật bằng kim loại để cạo bẩn và cạo sơn trên cách điện;
	- Công tác rải và căng dây dẫn được thực hiện bằng biện pháp thủ công theo trình tự như sau:
1. Chuẩn bị:
· Trước tiên cần phải nghiên cứu kỹ đoạn néo cần phải rải dây như: Xác định loại địa hình, xác định khu vực có chất ăn mòn dây. Xác định vị trí đầu cuối khoảng néo, xác định hết thuận lợi khó khăn, xác định các điểm quan trọng để chú ý chỉ đạo;
· Dây dẫn phải kiểm tra kỹ quy cách theo đúng thiết kế, chiều dài thực tế của cuộn dây, để xác định mối nối hoặc cắt dây hết khoảng néo. Các cuộn dây phải được kê lên giá đỡ bằng gỗ hoặc sắt chắc chắn có trục bằng ống thép hay gỗ tròn. Vị trí cuộn dây phải đặt cách trụ néo đầu 1 khoảng bằng 1,5 - 2 lần chiều cao trụ, và ít nhất phải từ 15 - 20m. sau khi đặt lên giá rồi phải quay thử bằng sức người xem trục quay xem có trơn không;
· Dụng cụ phương tiện phải chuẩn bị đầy đủ: cờ tín hiệu, còi, các Puli nhôm phải dùng đúng cỡ dây, khi mắc lên trụ phải kiểm tra xem có quay không;
· Khi kéo dây qua các khoảng vượt phải có biện pháp và phương tiện bảo vệ. Vượt đường dây điện lực phải làm thủ tục xin cắt điện. Chú ý dùng dây mồi bằng thừng hay cáp lụa mềm;
· Khi bắt đầu rải dây thì các phụ kiện mắc dây đã lắp đây 2 đủ trên xà, trụ và các trụ góc, néo điều phải có dây néo chính thức. Phương tiện phụ kiện nối dây điều chuẩn bị sẵn sàng.
1. Rải dây:
· Công tác rải dây được thực hiện bằng sức người: từng người một trong tổ kéo dây ngoắc dây vai vào đầu dây đã tháo ra (30 - 40m) và cùng nhịp bước đi về cột néo với tốc độ 3 - 3,5km/h. khi kéo dây qua mỗi khoảng trụ khoảng 30m thì phải dừng lại treo dây trên puli, có thể kéo liền 3 - 4 trụ rồi mới mắc lần lượt lên puli, nhưng không được kéo lê dây trên đất;
· Khi ra dây đã vượt quá khoảng néo hoặc gần hết rulô thì phải dừng lại và để lại trên rulô từ 4 - 5 vòng.
1. Nối dây:
· Các phụ kiện nối dây phải đúng mã hiệu, chất lượng theo thiết kế quy định và có thử nghiệm trước các mẫu;
· Khi nối dây bằng ống nối phải kiểm tra kỹ ống nối và phụ tùng. Máy ép và khung ép phải đúng cỡ dây và được làm vệ sinh sạch sẽ. Việc thực hiện nối dây phải đúng theo quy trình hiện hành.
1. Căng dây lấy độ võng:
· Khi dây dẫn toàn khoảng néo đã treo hết puli, dây đã dồn cho hơi căng và đã nối dây xong thì tiến hành căng dây lấy độ võng. Cánh tay xà các trụ néo, trụ vượt,… phải được néo tạm thời khi căng dây 1 phía cho các trụ này hay các hố thế: 2 hố thế cho 1 pha (Khối lượng và cấu tạo hố thế khi căng dây giống như phần dựng trụ). Việc lấy độ võng bằng sức người là dùng tời quay và thực hiện như sau:
· Cho tời quay để quấn và kéo dây mồi bằng cáp thép để căng dây lên. Tời phải đặt các trụ néo cuối ít nhất bằng 2,5 chiều cao trụ. Tốc độ quay tời sẽ giảm dần khi căng dây gần tới mức độ võng quy định;
· Ngoài 2 trụ néo đầu và néo cuối có người dùng thước kiểm tra độ võng, cứ 3-4 trụ phải có một người theo dõi dây có bị kẹt không và thông báo tình hình cho nhau biết. Khi thấy kẹt hoặc rơi dây… Thì phải có tính hiệu kịp thời dừng lại;
· Khi độ võng gần đạt tới trị số quy định thì tời quay dây thật chậm, để khi vừa quá trị số yêu cầu thì phải phát ngay tín hiệu dừng và khóa chặt ngay dây lại;
· Dùng thước ngắm để kiểm tra độ võng ở một số khoảng trụ. Khi lấy xong độ võng của các dây phải kiểm tra kỹ các dây dẫn xem có cùng độ võng không, độ sai lệch về độ võng giữa các dây không quá ± 5%. Phải kiểm tra ít nhất hai lần trước khi kẹp chặt vào phụ kiện treo dây trong 2 ngày có nhiệt độ khác nhau;
· Sau khi căng dây phải lập biên bản về đấu nối, độ võng đến mặt đất và các điểm giao chéo.
1. Mắc dây vào chuỗi cách điện:
· Sau khi độ võng dây đã căng đúng thiết kế thì được phép buộc dây vào cách điện đứng và khóa néo dây vào cách điện treo;
· Nối dây lèo.
1.3.8. Công tác lắp đặt thiết bị:
	- Các bước chuẩn bị: Trước khi lắp đặt, Nhà thầu phải nghiên cứu kỹ bản vẽ thiết kế và catalogue của các thiết bị cùng với các hướng dẫn lắp đặt của nhà sản xuất, kiểm kê đầy đủ các phụ kiện và các dụng cụ thi công cần thiết.
	- Lắp đặt thiết bị điện: Công tác này phải được thực hiện theo tài liệu hướng dẫn của nhà chế tạo thiết bị, bản vẽ thiết kế, các quy phạm thi công hiện hành.
	- Thí nghiệm:
	+ Việc kiểm tra và thí nghiệm ở công trường hoặc trong phòng thí nghiệm cần được thực hiện dưới sự giám sát của kỹ sư bên Chủ đầu tư hoặc người đại diện được ủy quyền. Nhà thầu tiến hành đầy đủ các hạng mục thí nghiệm trong quá trình thi công theo quy định của ngành điện và xây dựng. Sau khi tiến hành xong Nhà thầu phải lập biên bản thí nghiệm.
	+ Các hạng mục thí nghiệm đạt tiêu chuẩn là cơ sở để tiếp tục tiến hành các công việc tiếp theo. Công tác thí nghiệm gồm có:
	 Thí nghiệm phần xây dựng
	 Thí nghiệm phần điện
1.3.9. Công tác nghiệm thu, bàn giao:
	- Nhà thầu phải tổ chức chụp ảnh và lưu các khối lượng thi công quan trọng như móng, tiếp địa, cột .v.v. Và phải chuẩn bị đầy đủ hồ sơ trước khi nghiệm thu theo quy định như: các biên bản nghiệm thu đóng điện kỹ thuật, các biên bản thí nghiệm, nhật ký công trình, các biên bản xử lý tồn tại...
	- Khi thanh toán khối lượng thực hiện, Ban quản lý công trình sẽ đối chiếu với hình ảnh do Đơn vị giám sát chụp. Ban quản lý công trình chỉ chấp nhận thanh toán những khối lượng nghiệm thu đạt chất lượng.
	- Sau khi nghiệm thu đóng điện kỹ thuật, Nhà thầu phải hoàn thành công tác khắc phục các nội dung tồn tại thuộc trách nhiệm của Nhà thầu theo đúng thời gian được quy định trong Biên bản nghiệm thu đóng điện kỹ thuật. Trong trường hợp chậm trễ khắc phục theo thời gian trên Ban quản lý công trình sẽ tính như Nhà thầu chậm tiến độ.
	- Chuẩn bị nhân lực, phương tiện phục vụ cho đóng điện và xử lý sự cố.
2. Tiến độ thi công đảm bảo yêu cầu, có biểu đồ huy động nhân lực phù hợp với tiến độ trên.
2.1. Tiến độ thi công:
	- Nhà thầu lập Bảng tiến độ thi công gói thầu theo dạng biểu đồ thanh ngang theo biểu mẫu dưới đây (mỗi dòng là một hạng mục công việc chính).
	- Tổng thời gian thi công của gói thầu: tối đa 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2.2. Biều đồ nhân lực phù hợp với tiến độ:
	- Nhà thầu lập biểu đồ huy động nhân lực theo dạng thanh ngang, trong đó thể hiện rõ số lượng công nhân trong từng giai đoạn thi công.
3. Hệ thống quản lý chất lượng của Nhà thầu, có biện pháp đảm bảo chất lượng thi công và bảo hành:
	- Hệ thống quản lý chất lượng của nhà thầu phù hợp với yêu cầu quy mô gói thầu, trong đó nêu rõ sơ đồ tổ chức và trách nhiệm của từng bộ phận, cá nhân đối với công tác quản lý chất lượng công trình. Có hệ thống quản lý chất lượng, mục tiêu và chính sách đảm bảo chất lượng công trình. Có biện pháp quản lý hồ sơ chất lượng công trình.
· Các biện pháp đảm bảo chất lượng thi công và bảo hành:
1. Nhà thầu thành lập Ban chỉ huy công trường, sơ đồ tổ chức thi công để điều hành và tổ chức thi công nhằm đảm bảo chất lượng, tiến độ công trường.
2. Kiểm soát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào nhằm đảm bảo chất lượng vật liệu đưa vào công trình đảm bảo theo thiết kế.
3. Đọc, nắm bắt rõ giải pháp thiết kế, bản vẽ thi công, hợp đồng và tuân thủ các quy định hiện hành để đảm bảo chất lượng công trình.
4. Bố trí nhân sự thi công hợp lý, có tay nghề đảm bảo để công tác thi công được thực hiện theo đúng thiết kế, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật.
5. Hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ quản lý và phê duyệt tài liệu kỹ thuật: Nhà thầu phải trang bị thiết bị CNTT để kết nối với hệ thống quản lý của chủ đầu tư phục vụ phê duyệt tài liệu kỹ thuật của gói thầu/dự án.
6. Chất lượng thi công xây dựng công trình phải được kiểm soát từ công đoạn mua sắm, sản xuất, chế tạo các sản phẩm xây dựng, vật liệu xây dựng, cấu kiện và thiết bị được sử dụng vào công trình cho tới công đoạn thi công xây dựng, chạy thử và nghiệm thu hạng mục công trình, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Trình tự và trách nhiệm thực hiện của các chủ thể được quy định như sau:
6.1. Quản lý chất lượng đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình xây dựng (Chi tiết theo Điều 12 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
6.2. Trách nhiệm của nhà thầu thi công xây dựng (Chi tiết theo Điều 13 Nghị định số 06/2021/NÐ-CP của Chính Phủ ngày 26/01/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng).
7. Giải pháp quản lý kiểm soát tiến độ, chất lượng, nhân sự và công tác báo cáo định kỳ:
7.1. Sau khi ký kết hợp đồng, Nhà thầu căn cứ tiến độ cấp 1 để lập tiến độ chi tiết cấp 2, trong đó thuyết minh rõ biện pháp thi công, lực lượng nhân công, máy móc thi công, các điều kiện phối hợp với các đơn vị liên quan và trình Chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Trên cơ sở tiến độ cấp 2 đã được CĐT phê duyệt, tùy theo mức độ phức tạp của công trình và yêu cầu điều hành trong thời gian cụ thể, nhà thầu tiến hành lập tiến độ cấp 3 chi tiết hơn đối với các hạng mục công việc do mình thực hiện, làm cơ sở cho các bên liên quan theo dõi, quản lý tiến độ hàng tuần, hàng tháng.
· Nhà thầu thực hiện và hoàn thành đúng thứ tự thời gian đã ấn định cho từng đầu việc; Giám sát chặt chẽ đường gant và tiến độ thực hiện các công việc; Điều chỉnh kịp thời về sử dụng các nguồn lực theo tình hình thi công thực tế trên công trường; Giải quyết kịp thời, linh hoạt, thỏa đáng các vướng mắc và xung đột hàng ngày trên công trường, không để ảnh hưởng đến tiến độ chung.
· Hàng tháng CĐT sẽ chủ trì tổ chức các cuộc họp giao ban với Tư vấn giám sát (TVGS) và Nhà thầu kiểm điểm tiến độ thực hiện các hạng mục/gói thầu để phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch) và xác định trách nhiệm, nguyên nhân chậm trễ (nếu có). Đồng thời có những giải pháp điều chỉnh kịp thời phù hợp với tình hình thi công thực tế nhằm đáp ứng tiến độ thi công tổng thể của dự án.
· Định kỳ hàng tuần, Nhà thầu phối hợp với TVGS tổng hợp lập báo cáo tiến độ thực hiện của nhà thầu và báo cáo CĐT. Nội dung Báo cáo bao gồm: phân tích, đánh giá tình hình thực hiện các công việc (khối lượng, nhân sự, thiết bị, mốc tiến độ hoàn thành… so với kế hoạch), dự báo khả năng đáp ứng tiến độ giai đoạn và tiến độ các hạng mục/gói thầu của dự án, đồng thời đề xuất các giải pháp trình CĐT xem xét.
· Căn cứ tình hình thực hiện hợp đồng của nhà thầu, CĐT sẽ xem xét đánh giá trên cơ sở kết quả thực hiện tuần/tháng, việc khắc phục cải thiện tiến độ của nhà thầu, để đưa ra các văn bản cảnh báo để làm cơ sở áp dụng tính phạt tiến độ hợp đồng và
chấm dứt hợp đồng.
7.2. Các nội dung về mốc tiến độ thi công:
· Nhà thầu cam kết thực hiện thi công hoàn thành công trình theo đúng tiến độ cấp 1 tại “Bảng tiến độ thi công và biểu đồ nhân lực”.
· Căn cứ tiến độ cấp 1, nhà thầu lập tiến độ chi tiết cấp 2 trình chủ đầu tư (CĐT) xem xét phê duyệt. Sau khi tiến độ cấp 2 được duyệt, nhà thầu có văn bản cam kết thi công đúng theo các mốc tiến độ cấp 2 được phê duyệt.
· Trường hợp nhà thầu thi công các hạng mục công việc chính (có ảnh hưởng đường gant tiến độ) bị chậm hơn tiến độ cấp 2 được phê duyệt bởi nguyên nhân chủ quan thuộc trách nhiệm nhà thầu, thì nhà thầu chịu phạt chậm tiến độ theo quy định tại ĐKC kèm theo Dự thảo hợp đồng.
7.3. Nhà thầu có trách nhiệm đăng ký dịch vụ ký số bằng Sim CA/Token với các đơn vị cung cấp dịch vụ chữ ký số được Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép cung cấp dịch vụ chữ ký số đối với nhân sự chủ chốt của nhà thầu để thực hiện ký số nhật ký điện tử, hồ sơ nghiệm thu trên chương trình IMIS của chủ đầu tư nhằm đáp ứng nhiệm vụ chuyển đổi số trong hoạt động đầu tư xây dựng theo chủ trương của EVN và EVNCPC.
7.4. Nhà thầu phải thực hiện lập Nhật ký thi công điện tử (NKTCĐT) và Biên bản nghiệm thu điện tử (BBNTĐT) trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam trong giai đoạn triển khai thi công xây dựng công trình theo quy định tại Quyết định số 631/QĐ-EVN ngày 20/4/2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy định triển khai nhật ký thi công điện tử và biên bản nghiệm thu điện tử trên phần mềm Quản lý Đầu tư Xây dựng - Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam và văn bản số 2943/EVNCPC-ĐT ngày 25/4/2022 của Tổng công ty Điện lực miền Trung (hoặc các văn bản thay thế, nếu có).
4. Công tác quản lý môi trường, biện pháp đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn vệ sinh lao động.
4.1.Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ (nếu có):
Các biện pháp thi công tuyến đường dây không sử dụng các giải pháp gây nổ mà chỉ sử dụng chủ yếu là các biện pháp đào đắp bằng thủ công. Đội ngũ thi công không nên dùng củi gỗ để đun nấu mà dùng các nhiên liệu như dầu hỏa, ga. Việc bố trí địa điểm các đội thi công tránh khả năng gây cháy do việc sử dụng bếp nấu.
4.2. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:
Trong giai đoạn thi công, cần phải lập các biện pháp tổ chức thi công tuân theo các quy trình quy phạm về thi công hiện hành, đồng thời xem xét các tác động ảnh hưởng đến môi trường trong quá trình thi công để tìm các biện pháp giảm thiểu, hạn chế các ảnh hưởng tiêu cực, các chiến lược giảm thiểu trong quá trình thi công như sau:
4.2.1. Phương pháp tổ chức thi công:
· Phương án tổ chức thi công hợp lý, quá trình thi công thực hiện dứt điểm đối với từng hạng mục công trình, từng đoạn tuyến, sẽ giảm thiểu thời gian chiếm dụng đất tạm thời.
· Việc xây dựng các tuyến đường dây: Chặt cây, dọn mặt bằng, đào đất làm móng, vận chuyển nguyên vật liệu, dựng cột, kéo dây, … sẽ gây ra những ảnh hưởng nhất định đối với môi trường. Cần thiết phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu cụ thể:
1. Công tác chặt cây giải phóng hành lang tuyến
· Áp dụng các biện pháp để hạn chế tối đa ảnh hưởng của việc chặt cây, đắp đất trồng cây, cỏ sau khi thi công sẽ được áp dụng để giảm tác hại sau này.
· Về phần ảnh hưởng của cây trồng và hoa mầu đối với hành lang tuyến sẽ vận động nhân dân phát quang và tiến hành thực hiện đền bù trước khi triển khai thi công công trình.
1. Công tác xây dựng đường tạm
· Việc xác định đường tạm phục vụ trong quá trình thi công đối với công trình này là không nhiều vì tuyến đường dây dự kiến xây dựng đi dọc theo đường lộ giao thông hiện hữu. Chỉ có một số tuyến có thể cần xây dựng đường tạm (đường đất nhỏ) để phục vụ tri công.
1.  Các biện pháp an toàn khi xây dựng đường dây:
· Đối với việc vận chuyển dụng cụ nguyên vật liệu và thiết bị:
· Việc vận chuyển dụng cụ và nguyên vật liệu hay thiết bị nặng được dùng cần trục, pa lăng, các xe vận tải chuyên dùng và các phương tiện vận tải khác được phép. Phương tiện vận chuyển được kiểm tra tải trọng trước khi dùng, dây chằng buộc phải chắc chắn và phải tuân thủ các quy định an toàn đối với công tác vận chuyển.
· Khi đào móng chôn cột: Phải thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp an toàn trong khi đào móng. Các móng có kích thước nhỏ, nên khối lượng đào lấp không đáng kể. Việc thi công móng cột chủ yếu được thực hiện bằng các phương pháp thủ công, trong quá trình thi công chỉ đào móng, trồng trụ, lượng đất thừa chưa đến 1m3, được đổ ra khu vực lân cận và có sự thống nhất của địa phương. Khi đào móng nếu gặp ống dẫn nước, cống ngầm, cáp bưu điện hoặc cáp điện lực phải báo cáo với cơ quan có trách nhiệm giải quyết và nghiêm chỉnh chấp hành những điều kiện công tác mà cơ quan quản lý đã chỉ dẫn.
· Thực hiện các biện pháp an toàn khi lắp dựng cột, lắp xà, sứ. Các biện pháp an toàn khi rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện theo đúng quy định:
· Công nhân tham gia các công tác trên phải tôn trọng kỷ luật lao động, nội quy an toàn, phải thực hiện tốt những quy định về trang bị bảo hộ lao động (đội mũ, đeo găng tay, … ) tập chung tư tưởng vào công việc. Tất cả các công nhân phải được học tập về công việc mà mình đảm nhận và được phổ biến kỹ càng về quy trình an toàn lao động;
· Các thiết bị dụng cụ phải được kiểm tra kỹ về chất lượng và số lượng trước khi sử dụng. Tùy từng phần việc, ngoài cán bộ phụ trách, chỉ huy công trường cần thiết phải cử một người chuyên làm nhiệm vụ giám sát an toàn.
4.2.2. Lán trại cho xây dựng:
· Với tính chất đặc thù của việc xây dựng đường dây cung cấp điện cho các tuyến đường trong thị xã. Do đó, công nhân xây dựng có thể chọn địa điểm lập kho bãi lán trại tại khu vực của dự án, thuận tiện cho việc cung cấp lương thực, thực phẩm, nước uống và các phương tiện truyền thông giải trí.
· Việc bảo vệ sức khỏe cho công nhân trong thời gian thi công công trình, được thực hiện theo các quy định cụ thể về các biện pháp y tế, vệ sinh thực phẩm. Mỗi đội công tác độc lập sẽ cử một cán bộ có chuyên môn về y tế, có khả năng đảm trách, giúp đỡ và chăm lo thuốc men, phòng ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải và lây lan qua đường ăn uống.
4.2.3. Ô nhiễm bởi tiếng ồn gây ra:
· Trong giai đọan thi công có thể gây ồn, rung do sự hoạt động của các phương tiện máy móc vận chuyển, những thiết bị thi công cho đường dây là những thiết bị gây ồn nhỏ, ít rung. Cấp điện áp phân phối chủ yếu là cấp 22kV nên không có tiếng ồn do phóng điện vầng quang khi có mưa nhỏ hoặc không khí ẩm.
· Mức độ ảnh hưởng ô nhiễm của tiếng ồn, rung đối với môi trường trong quá trình thi công là không đáng kể.
· Nhìn chung, trong giai đoạn thi công, với các biện pháp khắc phục các tác động tiêu cực của dự án với môi trường như trên, những ảnh hưởng của dự án đến môi trường là không đáng kể. 
4.2.4. Công tác quản lý, vận hành, sửa chữa và bảo dưỡng đường dây:
· Việc quản lý vận hành và sửa chữa lưới điện thuộc phạm vi dự án bao gồm: Công tác sửa chữa, bảo dưỡng thường kỳ và sửa chữa, khắc phục kịp thời các sự cố đường dây và trạm biến áp phụ tải, do Điện lực địa phương đảm nhận.
· Để giảm thiểu các tác động tiêu cực, hạn chế các loại sự cố lưới điện, đản bảo lưới điện vận hành an toàn, không ảnh hưởng đến môi trường. Trong quá trình quản lý vận hành, các công nhân vận hành phải thực hiện đầy đủ, nghiêm chỉnh các quy định về các biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao, hạ thế và trạm biến áp. Thực hiện chế độ phiếu công tác, phiếu thao tác và thủ tục về các biện pháp an toàn chủ yếu như sau:
· Biện pháp an toàn khi công tác ở trạm biến áp;
· Biện pháp an toàn khi tiếp xúc với thiết bị điện;
· Biện pháp an toàn khi làm công tác quản lý, vận hành, sửa chữa đường dây cao thế.
4.3. Quản lý đất đai, cây cối trong phạm vi hành lang tuyến:
· Cơ quan quản lý, chịu trách nhiệm chính là Đội quản lý điện địa phương:
· Đội quản lý điện địa phương sẽ tổ chức, kiểm tra, kiểm soát đất đai nằm trong hành lang tuyến thuộc khu vực quản lý, phát hiện kịp thời các vi phạm về nhà cửa, cây cối, nằm trong hành lang tuyến đường dây, để có các biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời;
· Việc chặt cây vi phạm các quy định về hành lang tuyến được thực hiện sau khi đã báo trước cho cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu cây ít nhất 10 ngày. Phải nhanh chóng đưa hết cây, cành cây đã chặt ra khỏi hành lang bảo vệ đường dây điện và phạm vi bảo vệ trạm điện. Cơ quan, địa phương, cá nhân sở hữu giám sát việc chặt cây và sử dụng cây, cành cây đã bị chặt. Nghiêm cấm việc thực hiện những biện pháp bảo vệ an toàn lưới điện và lợi dụng việc sửa chữa những hư hỏng của lưới điện để chặt cây bừa bãi.
4.4. Yêu cầu về an toàn lao động:
· Các biện pháp an toàn lao động đối với công nhân xây dựng cũng như vận hành phải được áp dụng triệt để theo đúng luật về an toàn lao động của nhà nước Việt Nam. Phải tuyệt đối coi trọng các biện pháp an toàn đối với công nhân khi xây dựng công trình như sau:
· Trong công tác thi công, vận hành phải tuân thủ “Quy trình an toàn điện trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” và các quy định an toàn khác của nhà nước ban hành;
· Lực lượng lao động phải được huấn luyện quy trình an toàn điện và cấp thẻ an toàn theo quy định của pháp luật;
· Phải kiểm tra sức khỏe cho những công nhân làm việc ở trên cao, trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động;
· Công tác an toàn khi vận chuyển vật liệu và dụng cụ;
· Công tác an toàn khi đào và lắp móng chân cột;
· Công tác an toàn dựng cột và lắp xà, sứ;
· Công tác an toàn rải dây, nối dây, căng dây, lấy độ võng và lắp các phụ kiện khác;
· Khi thi công trên cao phải đảm bảo các biện pháp an toàn trèo cao như mang mũ bảo hộ, đeo dây an toàn … dụng cụ mang theo phải gọn gàng dễ thao tác. Không được làm việc trên cao khi trời tối, khi trời có sương mù hoặc khi có gió từ cấp 5 trở lên;
· Khi tuyến đường dây đi gần khu vực dân cư phải chú ý biện pháp an toàn thi công cho người và tài sản ở phía bên dưới;
· Khi kéo dây phải đúng quy trình thi công, các vị trí néo hãm phải thật chắc chắn để tránh xảy ra tụt néo gây tai nạn;
· Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ máy móc thiết bị thi công trước khi vận hành;
· Trong quá trình thi công, đơn vị thi công cần chú trọng xem xét các biện pháp về vệ sinh và y tế dự phòng ngăn ngừa và điều trị các bệnh thường hay mắc phải như sốt rét, thương hàn, tiêu chảy… để có biện pháp tích cực nhằm hạn chế những ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.
5. Tính đáp ứng của vật liệu, vật tư, thiết bị do nhà thầu cung cấp:
· Nhà thầu lập bảng yêu cầu kỹ thuật vật tư thiết bị chủ yếu do nhà thầu cung cấp để thi công gói thầu, đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật như các bảng dưới đây. Các vật tư thiết bị còn lại chưa được mô tả thì nhà thầu phải cung cấp đảm bảo đúng chủng loại, yêu cầu của hồ sơ thiết kế được phê duyệt và tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành.
· Nhà thầu có thể bổ sung các module đi kèm các vật tư thiết bị để đảm bảo thiết bị có khả năng đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và chức năng làm việc theo thiết kế.
5.1. Yêu cầu chung:
· Đặc tính kỹ thuật này sẽ được áp dụng để sản xuất và cung cấp hàng hóa bao gồm thiết kế, sản xuất, thử nghiệm, cung cấp và giao hàng.
· Phạm vi công việc: Cung cấp các VTTB khác cho công trình theo bản vẽ chi tiết của HSMT và bao gồm tất cả các phần đã mô tả chi tiết được thực hiện bởi Nhà thầu theo các yêu cầu kỹ thuật và điều kiện hợp đồng.
· Tất cả các vật liệu phải là mới, được lấy theo các mẫu gần đây nhất hoặc hiện đang được sử dụng, là loại tốt nhất trong số các loại tương tự, và phải thường được dùng cũng như phù hợp với đặc điểm công việc. Tất cả các vật liệu sẽ phải tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế mới nhất cho vật liệu thử nghiệm trừ khi có quy định khác hoặc được phép của bên mua.
Điều kiện môi trường làm việc của hàng hóa:
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	45oC

	Nhiệt độ môi trường nhỏ nhất
	0oC

	Khí hậu
	Nhiệt đới, nóng ẩm

	Độ ẩm cực đại
	100%

	Độ cao lắp đặt thiết bị so với mực nước biển
	Đến 1000 m

	Vận tốc gió lớn nhất
	160 km/h



	5.2. Danh mục các tài liệu chứng minh nguồn gốc và chất lượng hàng hóa:
E-HSDT của nhà thầu phải cung cấp các tài liệu chứng minh tính hợp lệ của các hàng hóa sau đây:
	TT
	TÊN VTTB
	Biên bản 
thí nghiệm 
(Type Test)
	Xác nhận của người sử dụng
(End user)
	Tài liệu kỹ thuật, bản vẽ/Catalogue

	1
	Tủ điện đóng cắt RMU 4ngăn 24Kv-630A-20kA loại nguyên khối- có chức năng kết nối SCADA+ hệ thống Modern truyền thông kết nối SCADA (router 4G loại E228/Macstro); 02 ngăn LBS 630A+2 ngăn LBS 200A kết hợp chì (bao gồm vỏ tủ)
	X
	
	X

	2
	Ống HDPE (xoắn, trơn)
	
	
	X

	3
	Cáp ngầm Trung áp 1 pha CXV/S/DATA 1x185
	X
	
	X

	4
	Cáp ngầm Trung áp 1 pha CXV/S/DATA 1x50
	X
	
	X

	5
	Dây CV.150; CV.50
	X
	
	X

	6
	Đầu Cáp ngầm trung áp loại Tplups 24kV-185
	X
	
	X

	7
	Đầu Cáp ngầm trung áp Tplups 24kV-50
	X
	
	X

	8
	Cáp ngầm Hạ áp 3 pha CXV/S/DATA 3x240+1x120
	X
	
	X

	9
	Cáp ngầm Hạ áp 3 pha CXV/S/DATA 3x120+1x70
	X
	
	X

	10
	Cáp ngầm hạ thế 1 pha: CXV 16
	X
	
	X

	11
	Cáp ngầm hạ thế 3 pha: CXV.3x25+1x16
	X
	
	X

	12
	Máy biến áp 3 pha 630kVA 22/0,4kV loại Amorphous
	X
	
	X

	13
	Cáp đồng bọc hạ áp 600V-CV.240
	X
	
	X



Ghi chú:
· Dấu "X" là các tài liệu bắt buộc hồ sơ dự thầu phải cung cấp;
· Biên bản thử nghiệm điển hình của VTTB phải đáp ứng yêu cầu tại mục 6.2.3 Yêu cầu kỹ thuật vật tư - Chương V của E-HSMT.
· Type test report của các VTTB phải do đơn vị thí nghiệm độc lập, đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 phát hành.
· VTTB chào thầu phải tuân thủ nghiệm ngặt thiết kế của VTTB được thử nghiệm type test.
· VTTB được type test phải cùng chủng loại với hàng hóa chào thầu, Cấp điện áp của VTTB trong type test.
· Chi tiết hạng mục thử nghiệm của VTTB có yêu cầu type test phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể được mô tả trong phần kỹ thuật chi tiết của từng loại vật tư thiết bị.
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5.3. Yêu cầu kỹ thuật vật tư thiết bị:
A. Vật tư, vật liệu chính phần xây dựng (Xi măng, cát, đá, thép xây dựng,…)
· Vật tư, vật liệu xây dựng đưa vào công trường phải đảm theo đúng thiết kế xây dựng, đảm bảo chất lượng theo quy định của pháp luật và tiêu chuẩn kỹ thuật, quy chuẩn kỹ thuật.
· Tiêu chuẩn, mẫu thử cho các loại vật liệu xây dựng thông dụng được kê ở bảng sau:

	Stt
	Mô tả
	Yêu cầu kỹ thuật

	1
	Thành phần bê bông:
	

	
	Xi măng
	TCVN 2682:2009; 6260:2009

	
	Cát
	TCVN 1770-1986

	
	Nước
	TCVN 4506:1987

	
	Đá 1x2
	TCVN 1771-1986

	2
	Thép cốt bêtông
	TCVN 1651:2018

	3
	Mác bê tông
	Theo thiết kế được duyệt

	4
	Độ sụt
	Theo thiết kế được duyệt

	5
	Thí nghiệm bê tông
	   - Biên bản thí nghiệm thành phần bê tông được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập gồm các hạng mục: 
+ Thí nghiệm xi măng, cát, đá. 
+ Thí nghiệm thiết kế cấp phối bê tông.
 - Biên bản thí nghiệm được thực hiện bởi đơn vị thử nghiệm độc lập.


	
	Nhà thầu đăng ký tên đơn vị thử nghiệm của đơn vị độc lập có chức năng thí nghiệm mẫu bê tông trong HSDT
	Khai báo bởi nhà thầu



     B. Vật tư, thiết bị điện chính (hàng hóa):

1. Đặc tính kỹ thuật của cáp ngầm Hạ thế 3 pha CXV/DSTA:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1 
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2 
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3 
	Mã hiệu dây dẫn
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	4 
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935-1/IEC 60502-1, TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5 
	Chủng loại cáp ngầm
	
	Cáp ngầm hạ thế 4 lõi đồng, 3 lõi pha và 1 lõi trung tính, cách điện XLPE, bọc giáp bằng băng thép mạ kẽm, vỏ bọc PVC, kí hiệu [CXV/DSTA]

	6 
	Điện áp định mức (pha/dây)
	kV
	0,6/1

	7 
	Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn
	mm2
	16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 240

	8 
	Tiết diện danh định cáp ngầm
	mm2
	

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	
	3x120 +1x70

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	
	3x240 +1x120

	9 
	Ruột dẫn
	
	Sợi đồng mềm, tiết diện tròn được xoắn đồng tâm và ép chặt (cấp 2 theo IEC 60228)

	10 
	Lớp cách điện 
	 
	XLPE bọc quanh ruột dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn. Bề dày danh định cách điện theo yêu cầu tại Mục 16

	11 
	Lớp vỏ bọc bên trong và chất độn
	
	Khoảng trống giữa các lõi cáp được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. Lớp vỏ bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp vỏ bọc bên trong. Vật liệu sử dụng làm lớp vỏ bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện

	12 
	Giáp bảo vệ
	
	Giáp bảo vệ phải được làm bằng băng thép mạ kẽm và được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. Bề dày danh định mỗi lớp băng là 0,5 mm. Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

	13 
	Vỏ cáp
	
	Được làm bằng vật liệu PVC (loại ST2) có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại. Bề dày danh định vỏ cáp theo yêu cầu tại Mục 17

	14 
	Số sợi tối thiểu của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính theo IEC 60288:
	Sợi
	

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	“
	18 / 12

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	“
	34 / 18

	15 
	Điện trở tối đa của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính ở 20C (theo IEC 60228)
	/km
	

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	“
	0,153 / 0,268

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	“
	0,0754 / 0,153

	16 
	Bề dày cách điện danh định của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	
	1,2 / 1,1

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	
	1,7 / 1,2

	17 
	Bề dày danh định vỏ cáp (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	“
	2,2

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	“
	2,7

	18 
	Khối lượng toàn bộ cáp ngầm (gần đúng)
	kg/km
	Nêu cụ thể

	
	· CXV/DSTA 3x120 + 1x70
	“
	“

	
	· CXV/DSTA 3x240 + 1x120
	“
	“

	19 
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp ngầm:
	
	


	
	Liên tục
	C
	90

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	C
	250

	20 
	Điện áp thử:
	
	

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút 
	kVrms
	3,5

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kVrms
	2,4

	21 
	Chiều dài của 1 cuộn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	22 
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	24.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a) Đo điện trở một chiều ruột dẫn ở 200C.
b) Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút

	24.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	a) Thử nghiệm về điện
· Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc.
b) Thử nghiệm không điện
· Đo chiều dày cách điện và vỏ bọc.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của cách điện trước và sau lão hóa.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của vỏ bọc và sau lão hóa.
· Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE.
· Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt: heat shock test).
· Độ co ngót của cách điện XLPE.
· Thử hấp thụ nước của cách điện XLPE.


	24.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	1. Thử điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
2. Thử nóng cho cách điện XLPE.
Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.
a) Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng và thử nghiệm điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC.

	23 
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
(Cung cấp kèm theo HSDT)

	24 
	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue cáp ngầm thể hiện các thông số kỹ thuật cáp ngầm chào.
· Bản vẽ mặt cắt cáp ngầm với thông tin đầy đủ cho các lớp.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.









2. Đặc tính kỹ thuật của cáp ngầm Trung thế 1 pha CXV/DSTA:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu sản phẩm
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	IEC 60502-2

	5
	Loại cáp ngầm
	
	Cáp ngầm 1 lõi, ruột đồng mềm, cách điện XLPE, có màn chắn kim loại, bọc giáp bằng băng nhôm, vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, có kí hiệu CXV/S/DATA

	6
	Điện áp định mức
[pha/dây (tối đa)]
	kV
	12,7/22(24)

	7
	Tiết diện danh định cho một lõi
	mm2
	

	
	CXV/S/DATA-50mm2
	“
	50

	
	CXV/S/DATA-185mm2
	“
	185

	8
	Ruột dẫn
	
	Sợi đồng mềm, tiết diện tròn được xoắn đồng tâm và ép chặt (cấp 2 theo IEC 60228)

	9
	Màn chắn ruột dẫn
	
	Màn chắn ruột dẫn phải bằng vật liệu phi kim loại và phải bằng hợp chất bán dẫn dạng đùn, có thể được đặt lên trên dải băng bán dẫn. Hợp chất bán dẫn dạng đùn phải được gắn chặt vào cách điện.

	10
	Lớp cách điện
	
	Lớp cách điện XLPE được định hình bên ngoài lớp màn chắn ruột dẫn bằng phương pháp đùn, có chiều dày  5,5mm và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% chiều dày danh định.

	11
	Màn chắn cách điện
	
	Màn chắn cách điện phải được làm bằng vật liệu phi kim loại, lớp bán dẫn định hình bằng phương pháp đùn

	12
	Màn chắn kim loại
	
	Màn chắn kim loại được làm bằng một lớp băng đồng với bề dày danh định tối thiểu lớp băng  0,127 mm. Bề rộng tối thiểu của băng đồng  12,5 mm. Độ gối mép của băng đồng ≥ 15% bề rộng băng đồng.

	13
	Lớp bọc phân cách
	
	Được làm bằng vật liệu PVC định hình bằng phương pháp đùn, đảm bảo phù hợp với nhiệt độ làm việc của cáp. Bề dày danh định lớp bọc phân cách > 1,2 mm.

	14
	Giáp bảo vệ
	
	Giáp bảo vệ phải được làm bằng băng nhôm và được quấn theo kiểu xoắn ốc thành hai lớp sao cho dải băng bên ngoài ở xấp xỉ chính giữa đè lên khe hở của dải băng bên trong. Khe hở giữa các vòng liền kề của từng dải băng không được vượt quá 50 % chiều rộng của dải băng. Bề dày danh định mỗi lớp băng là 0,5 mm. Chiều dày băng quấn dùng làm áo giáp không được thấp hơn giá trị danh định 10%.

	15
	Vỏ cáp 
	
	Được làm bằng vật liệu PVC (loại ST2) có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại. Bề dày danh định vỏ cáp tối thiểu 1,8mm

	16
	Số sợi tối thiểu của mỗi ruột dẫn theo IEC 60288:
	Sợi
	

	
	CXV/S/DATA-50mm2
	“
	6

	
	CXV/S/DATA-185mm2
	“
	30

	17
	Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228) theo tiết diện:
	/km
	

	
	CXV/S/DATA-50mm2
	“
	0,387

	
	CXV/S/DATA-185mm2
	“
	0,0991

	18
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp ngầm:
	
	


	
	Liên tục
	C
	90

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	C
	250

	19
	Điện áp thử:
	
	

	
	Tần số công nghiệp trong 5 phút
	kVrms
	42

	
	Tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kVrms
	48

	
	Xung
	kVp
	125

	20
	Bán kính cong tối thiểu của cáp
	mm
	10D 
(D: Đường kính ngoài cáp)

	21
	Chiều dài danh định cuộn cáp
	m
	500  1000

	24
	Chứng chỉ chất lượng
	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất cáp ngầm. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng

	25
	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue cáp ngầm thể hiện các thông số kỹ thuật cáp ngầm chào.
· Bản vẽ mặt cắt cáp ngầm với thông tin đầy đủ cho các lớp.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành cáp ngầm.
· Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

	26
	Thử nghiệm
	
	

	26.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	
	Cáp ngầm phải được thử nghiệm xuất xưởng theo tiêu chuẩn IEC 60502-2 phiên bản mới nhất gồm các hạng mục chính sau:
· Đo điện trở ruột dẫn.
· Thử nghiệm phóng điện cục bộ.
· Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 42kV trong 5 phút giữa ruột dẫn và màn chắn kim loại.


	26.2
	Thử nghiệm điển hình
	
	· Thử nghiệm về điện
· Thử nghiệm độ uốn cong kết hợp thử nghiệm phóng điện cục bộ.
· Đo tổn hao điện môi tanδ.
· Thử nghiệm chu kỳ nhiệt kết hợp với thử nghiệm phóng điện cục bộ.
· Thử nghiệm điện áp xung, tiếp theo là thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 15 phút.
· Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
· Thử nghiệm không điện
· Đo chiều dày cách điện.
· Độ giãn dài tương đối cách điện.
· Suất kéo đứt cách điện.
· Độ giãn dài tương đối cách điện sau lão hóa.
· Thử nóng (hot set test).
· Độ co ngót của cách điện.
· Thử hấp thụ nước của cách điện.
· 

	26.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	a) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra ngoại quan thực tế khi giao hàng: Ruột dẫn, tiết diện, số sợi, kích thước.
b) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập thực hiện. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm mẫu. Chiều dài mẫu thử được quy định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu. Mẫu gửi phòng thử nghiệm độc lập phải được thực hiện thử nghiệm các hạng mục dưới đây và kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong hợp đồng:
· Thử điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
· Thử nóng cho cách điện XLPE.
(Các chi phí liên quan đến việc thử nghiệm nghiệm thu do Nhà thầu chịu. Trường hợp thử nghiệm không đạt, Nhà thầu chịu mọi chi phí cho việc cấp đổi và thử nghiệm lại cáp ngầm).
Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng và thử nghiệm điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC.




3. Đặc tính kỹ thuật của cáp ngầm Hạ thế 3 pha CXV:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu dây dẫn
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935-1/IEC 60502-1, TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Chủng loại cáp ngầm
	
	Cáp ngầm hạ thế 4 lõi đồng, 3 lõi pha và 1 lõi trung tính, cách điện XLPE, không bọc giáp, vỏ bọc PVC, kí hiệu [CXV]

	6
	Điện áp định mức (pha/dây)
	kV
	0,6/1

	7
	Tiết diện danh định của mỗi ruột dẫn
	mm2
	16 – 25 – 35 – 50 – 70 – 95 – 120 – 150 – 240

	8
	Tiết diện danh định cáp ngầm
	mm2
	

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	
	3x25 + 1x16

	9
	Ruột dẫn
	
	Sợi đồng mềm, tiết diện tròn được xoắn đồng tâm và ép chặt (cấp 2 theo IEC 60228)

	10
	Lớp cách điện 
	 
	XLPE bọc quanh ruột dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn. Bề dày danh định cách điện theo yêu cầu tại Mục 15

	11
	Lớp vỏ bọc bên trong và chất độn
	
	Khoảng trống giữa các lõi cáp được đùn đầy bằng chất độn và có một lớp bọc bên trong được bọc phủ lên các lõi. Lớp vỏ bọc bên trong được tạo thành bằng phương pháp đùn. Cho phép sử dụng một lớp bó thích hợp trước khi đùn lớp vỏ bọc bên trong. Vật liệu sử dụng làm lớp vỏ bên trong và chất độn phải thích hợp với nhiệt độ làm việc của cáp và tương thích với vật liệu cách điện

	12
	Vỏ cáp
	
	Được làm bằng vật liệu PVC (loại ST2) có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại. Bề dày danh định vỏ cáp theo yêu cầu tại Mục 16

	13
	Số sợi tối thiểu của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính theo IEC 60288:
	Sợi
	

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	“
	6 / 6

	14
	Điện trở tối đa của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính ở 20C (theo IEC 60228)
	/km
	

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	“
	0,727 / 1,150

	15
	Bề dày cách điện danh định của mỗi ruột dẫn dây pha/dây trung tính (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	
	0,9 / 0,7

	16
	Bề dày danh định vỏ cáp (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	“
	1,8

	17
	Khối lượng toàn bộ cáp ngầm (gần đúng)
	kg/km
	Nêu cụ thể

	
	· CXV 3x25 + 1x16
	“
	“

	18
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp ngầm:
	
	


	
	Liên tục
	C
	90

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	C
	250

	19
	Điện áp thử:
	
	

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút 
	kVrms
	3,5

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kVrms
	2,4

	20
	Chiều dài của 1 cuộn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	21
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	21.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a) Đo điện trở một chiều ruột dẫn ở 200C.
b) Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút

	21.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	c) Thử nghiệm về điện
· Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc.
d) Thử nghiệm không điện
· Đo chiều dày cách điện và vỏ bọc.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của cách điện trước và sau lão hóa.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của vỏ bọc và sau lão hóa.
· Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE.
· Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt: heat shock test).
· Độ co ngót của cách điện XLPE.
Thử hấp thụ nước của cách điện XLPE

	21.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	a) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra ngoại quan thực tế khi giao hàng: Ruột dẫn, tiết diện, số sợi, kích thước.
b) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra cắt lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) để thực hiện thử nghiệm. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm nghiệm thu. Chiều dài mẫu thử theo qui định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu.
Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:
1. Thử điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
2. Thử nóng cho cách điện XLPE.
Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.
Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng và thử nghiệm điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC.
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	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue cáp ngầm thể hiện các thông số kỹ thuật cáp ngầm chào.
· Bản vẽ mặt cắt cáp ngầm với thông tin đầy đủ cho các lớp.
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành




4. Đặc tính kỹ thuật của cáp Hạ thế 1 pha CV:

VI.	Bảng yêu cầu về đặc tính kỹ thuật:
	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	2
	Nước sản xuất
	
	Nêu cụ thể

	3
	Mã hiệu dây dẫn
	
	Nêu cụ thể

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Chủng loại dây dẫn
	
	Dây đồng mềm, cách điện PVC hạ thế, 01 lõi, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong nhà, ký hiệu [CV]

	6
	Loại ruột dẫn
	
	Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm

	7
	Điện áp định mức (pha/dây)
	kV
	0,6/1

	8
	Tiết diện danh định
	mm2
	

	
	· CV 50
	“
	50

	
	· CV 150
	“
	150

	9
	Số sợi /đường kính sợi
	Sợi/mm
	

	
	· CV 50
	“
	19 / 1,80 

	
	· CV 150
	“
	37  2,30

	10
	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 
	/km
	

	
	· CV 50
	“
	0,387

	
	· CV 150
	“
	0,124

	11
	Vật liệu cách điện
	
	PVC bền với tia tử ngoại, bề dày  bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% bề dày danh định

	12
	Bề dày cách điện danh định (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CV 50
	“
	1,4

	
	· CV 150
	“
	1,8

	13
	Khối lượng dây (gần đúng)
	kg/km
	Nêu cụ thể

	
	· CV 50
	“
	

	
	· CV 150
	“
	

	14
	Nhiệt độ dây dẫn tối đa: 
	
	

	
	- Vận hành bình thường
	0C
	70

	
	- Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2
	0C
	140

	
	- Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt  300mm2
	0C
	160

	15
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút 
	kV
	3,5

	16
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kV
	2,4

	17
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	45

	18
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	%
	90

	19
	Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn
	m
	Nêu cụ thể

	20
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	22.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a) Đo điện trở một chiều dây dẫn ở 200C.
b) Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút

	22.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-1, IEC 60228 và các tiêu chuẩn liên quan hoặc tiêu chuẩn tương đương, bao gồm những hạng mục thử nghiệm sau đây:
1. Số sợi;
2. Đường kính sợi;
3. Đường kính ruột dẫn;	
4. Điện trở một chiều ở 200C;
5. Chiều xoắn;
6. Bội số bước xoắn;
7. Bề dày cách điện;
8. Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường;
9. Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 700C; 
10. Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 2,4kV trong 4 giờ

	22.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	a) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra cắt lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) để thực hiện thử nghiệm. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm nghiệm thu. Chiều dài mẫu thử theo qui định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu.
Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:
1. Kiểm tra số sợi;
2. Đường kính sợi;
3. Số lớp xoắn;
4. Bội số bước xoắn;
5. Đường kính ruột dẫn;	
6. Đường kính dây;
7. Điện trở một chiều ở 200C;
8. Bề dày cách điện;
9. Suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện;
Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.
b) Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng.
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	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue dây dẫn thể hiện các thông số kỹ thuật dây dẫn chào.
· Bản vẽ mặt cắt dây dẫn với thông tin đầy đủ cho các lớp.
· Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành.







5. Đặc tính kỹ thuật của cáp ngầm Hạ thế 1 pha CXV:

	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu dây dẫn
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5935-1/IEC 60502-1, TCVN 6612/IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Chủng loại cáp ngầm
	
	Cáp ngầm hạ thế 1 lõi đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC, kí hiệu [CXV]

	6
	Điện áp định mức (pha/dây)
	kV
	0,6/1

	7
	Tiết diện danh định ruột dẫn
	mm2
	

	
	· CXV 16
	“
	16

	8
	Cấu trúc cáp ngầm từ trong ra ngoài
	
	

	8.1
	Loại ruột dẫn
	
	Sợi đồng mềm, tiết diện tròn được xoắn đồng tâm và ép chặt (cấp 2 theo IEC 60228)

	8.2
	Lớp cách điện 
	 
	XLPE bọc quanh ruột dẫn tạo thành lớp cách điện chính định hình bằng phương pháp đùn. Bề dày danh định cách điện theo yêu cầu tại Mục 11

	8.3
	Vỏ cáp
	
	Được làm bằng vật liệu PVC (loại ST2) có phụ gia chống lão hóa, bền với tia tử ngoại. Bề dày danh định vỏ cáp theo yêu cầu tại Mục 12

	9
	Số sợi tối thiểu của ruột dẫn theo IEC 60288:
	Sợi
	

	
	· CXV 16
	“
	6

	10
	Điện trở ruột dẫn tối đa ở 20C (theo IEC 60228)
	/km
	

	
	· CXV 16
	“
	1,15

	11
	Bề dày danh định cách điện ruột dẫn (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV 16
	“
	0,7

	12
	Bề dày danh định vỏ cáp (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CXV 16
	“
	1,4

	13
	Khối lượng cáp ngầm (gần đúng)
	kg/km
	Nêu cụ thể

	
	· CXV 16
	“
	“

	14
	Nhiệt độ làm việc cho phép của cáp ngầm:
	
	


	
	Liên tục
	C
	90

	
	Ngắn mạch trong 5 giây
	C
	250

	15
	Điện áp thử:
	
	

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút 
	kVrms
	3,5

	
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kVrms
	2,4

	16
	Chiều dài của 1 cuộn cáp
	m
	Nêu cụ thể

	17
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	17.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a) Đo điện trở một chiều ruột dẫn ở 200C.
b) Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút

	17.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	38 Thử nghiệm về điện
· Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ phòng.
· Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ làm việc.
39 Thử nghiệm không điện
· Đo chiều dày cách điện và vỏ bọc.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của cách điện trước và sau lão hóa.
· Xác định tính chất cơ học (độ bền kéo đứt và độ giãn dài tương đối) của vỏ bọc và sau lão hóa.
· Thử nóng (hot set test) cho cách điện XLPE.
· Thử khả năng chống nứt của vỏ bọc PVC (thử sốc nhiệt: heat shock test).
· Độ co ngót của cách điện XLPE.
· Thử hấp thụ nước của cách điện XLPE

	17.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	a) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra ngoại quan thực tế khi giao hàng: Ruột dẫn, tiết diện, số sợi, kích thước.
b) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra cắt lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) để thực hiện thử nghiệm. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm nghiệm thu. Chiều dài mẫu thử theo qui định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu.
Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:
1. Thử điện áp tần số công nghiệp trong 4 giờ.
2. Thử nóng cho cách điện XLPE.
Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.
Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng và thử nghiệm điện trở ruột dẫn theo tiêu chuẩn IEC
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	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue cáp ngầm thể hiện các thông số kỹ thuật cáp ngầm chào.
· Bản vẽ mặt cắt cáp ngầm với thông tin đầy đủ cho các lớp.
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành



6. Đặc tính kỹ thuật của cáp đồng bọc hạ áp CV:


	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu dây dẫn
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	TCVN 5064-1994 & SĐ1: 1995/TCVN 8090:2009/IEC 62219: 2002; TCVN 6483/IEC 61089; TCVN 5935-1/IEC 60502-1, IEC 60228 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Chủng loại dây dẫn
	
	Dây đồng mềm, cách điện PVC hạ thế, 01 lõi, lắp đặt ở ngoài trời hoặc trong nhà, ký hiệu [CV]

	6
	Loại ruột dẫn
	
	Ruột dẫn gồm nhiều sợi đồng mềm, xoắn đồng tâm

	7
	Điện áp định mức (pha/dây)
	kV
	0,6/1

	8
	Tiết diện danh định
	mm2
	

	
	· CV 240
	“
	240

	9
	Số sợi /đường kính sợi
	Sợi/mm
	

	
	· CV 240
	“
	61  2,25

	10
	Điện trở một chiều lớn nhất của ruột dẫn ở 200C 
	/km
	

	
	· CV 240
	“
	0,0754

	11
	Vật liệu cách điện
	
	PVC bền với tia tử ngoại, bề dày  bề dày danh định như mục 12, và giá trị sai biệt  0,1mm + 10% bề dày danh định

	12
	Bề dày cách điện danh định (IEC 60502-1)
	mm
	

	
	· CV 240
	“
	2,2

	13
	Khối lượng dây (gần đúng)
	kg/km
	Nêu cụ thể

	
	· CV 240
	“
	

	14
	Nhiệt độ dây dẫn tối đa: 
	
	

	
	- Vận hành bình thường
	0C
	70

	
	- Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt > 300mm2
	0C
	140

	
	- Vận hành ngắn mạch không quá 5 giây, mặt cắt  300mm2
	0C
	160

	15
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 5 phút 
	kV
	3,5

	16
	Điện áp thử nghiệm tần số công nghiệp trong 4 giờ
	kV
	2,4

	17
	Nhiệt độ môi trường cực đại
	0C
	45

	18
	Độ ẩm môi trường tương đối cực đại
	%
	90

	19
	Chiều dài của 1 cuộn dây dẫn
	m
	Nêu cụ thể

	20
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	20.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a) Đo điện trở một chiều dây dẫn ở 200C.
b) Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 3,5kV trong 5 phút.

	20.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	1. Số sợi;
2. Đường kính sợi;
3. Đường kính ruột dẫn;	
4. Điện trở một chiều ở 200C;
5. Chiều xoắn;
6. Bội số bước xoắn;
7. Bề dày cách điện;
8. Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ môi trường;
9. Đo điện trở cách điện ở nhiệt độ vận hành bình thường 700C; 
10. Thử nghiệm điện áp tần số công nghiệp 2,4kV trong 4 giờ.


	20.3
	Thử nghiệm nghiệm thu
	
	a) Nhà thầu phối hợp với Bên mua kiểm tra cắt lấy mẫu, niêm phong gửi đến phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) để thực hiện thử nghiệm. Số mẫu thử bằng 06% tổng số cuộn cáp điện, với khối lượng dưới 500m thì có thể bỏ qua thử nghiệm nghiệm thu. Chiều dài mẫu thử theo qui định bởi Đơn vị thử nghiệm độc lập (Quatest) và không nằm trong khối lượng hàng hóa cung cấp thuộc gói thầu.
Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:
1. Kiểm tra số sợi;
2. Đường kính sợi;
3. Số lớp xoắn;
4. Bội số bước xoắn;
5. Đường kính ruột dẫn;	
6. Đường kính dây;
7. Điện trở một chiều ở 200C;
8. Bề dày cách điện;
9. Suất kéo đứt và độ giãn dài cách điện;
Kết quả các hạng mục thử nghiệm trên mẫu thử phải tương đương hoặc tốt hơn thông số cam kết trong Hợp đồng.
b) Ngoài ra, khi hàng hóa đến kho bên mua hoặc đang được thi công ở công trường, bằng chi phí của mình, Bên mua có thể mời đại diện Bên bán đến lấy mẫu ngẫu nhiên để gửi phòng thử nghiệm độc lập (Quatest) thử nghiệm theo các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu đã nêu trong hợp đồng

	21
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	
	ISO 9001 hoặc tương đương
(Cung cấp kèm theo HSDT)

	22
	Các tài liệu kỹ thuật, bản vẽ kèm theo
	
	· Catalogue dây dẫn thể hiện các thông số kỹ thuật dây dẫn chào.
· Bản vẽ mặt cắt dây dẫn với thông tin đầy đủ cho các lớp.
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành







7. Đặc tính kỹ thuật của đầu cáp ngầm trung thế 3 pha 24kV loại (T-PLUG):

	TT
	Mô tả
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất 
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Mã hiệu đầu cáp
	Khai báo bởi nhà thầu

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	IEC 60502-4/TCVN 5935-4, IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	5
	Loại đầu cáp
	Đầu cáp dạng đầu búa đơn (T-Plug), được làm bằng nhựa Silicone, có đặc tính kháng nước, chống rạng nứt, lắp đặt trong nhà, phù hợp làm việc trong môi trường nhiệt đới ẩm ướt, ô nhiễm nặng.
[bookmark: _GoBack]Đầu cáp được sử dụng để đấu nối 01 sợi cáp ngầm 3 pha cách điện XLPE vào ngăn lộ tủ cầu dao mạch vòng (RMU: Ring Main Unit). Đầu cáp sử dụng phải phù hợp với các chủng loại cáp ngầm 3 pha 24kV, lõi đồng mềm (hoặc nhôm mềm), sử dụng cách điện XLPE với màn chắn kim loại (bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng trên từng lõi) được dùng làm dây trung tính và vỏ bọc bên ngoài bằng PVC, bọc giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm

	6
	Điện áp định mức pha/dây
	> 12,7/22 kV

	7
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 5 phút, khô
	> 57 kVrms

	8
	Điện áp một chiều thử nghiệm trong 15 phút, khô
	> 51 kVrms

	9
	Điện áp xoay chiều thử nghiệm trong 1 phút, ướt
	> 51 kVrms

	10
	Điện áp chịu đựng xung xét (1,2/50 s)
	> 125 kVp

	11
	Mức phóng điện cục bộ lớn nhất tại điện áp 22kV (1,73Uo)
	< 10 pC

	12
	Cỡ đầu cáp T-Plug
	Tplus 24kV-185 mm2; Tplus 24kV-50mm2;

	13
	Tiêu chuẩn quản lý chất lượng sản phẩm
	ISO 9001: 2008 hoặc cao hơn 
(Cấp kèm HSDT)

	14
	Phụ kiện kèm theo đầu cáp T-Plug
	Mỗi bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải được cung cấp với trọn bộ phụ kiện để lắp đặt một bộ đầu cáp hoàn chỉnh
Chi tiết trọn bộ đầu cáp T-Plug loại đơn dùng cho cáp ngầm 3 pha phải bao gồm những thành phần sau:
- 01 bộ đầu cáp nối thẳng dùng cho cáp ngầm 3 pha, được thiết kế để khôi phục lại các lớp của cáp ngầm như lớp màn chắn ruột dẫn, cách điện, màn chắn cách điện, màn chắn kim loại bằng các sợi đồng kết hợp với một lớp băng đồng, lớp vỏ bọc bên trong, lớp bọc phân cách, lớp giáp bảo vệ bằng băng thép mạ kẽm và lớp vỏ ngoài nhằm đảm bảo cấu trúc phần nối cáp tương đương với cấu trúc cáp được đấu nối.
- 03 đầu T-plug được thiết kế để đấu nối đầu cáp nối thẳng vào tủ điện, có thể sử dụng để nối được cả hai loại cáp ngầm trung thế màn chắn băng đồng hoặc sợi đồng.
- Bộ chia 3 lõi cáp loại co nóng hoặc co nguội, các ống cách điện cho mỗi lõi cáp. Khoảng cách tối thiểu từ bushing của ngăn đầu cáp đến bộ chia cáp 3 lõi thành 3 cáp 1 lõi phải phù hợp cho công tác lắp đặt, đấu nối
- Các phụ kiện cần thiết khác để lắp đặt hoàn chỉnh một bộ đầu cáp T-Plug
- Tài liệu hướng dẫn lắp đặt, vận hành đầu cáp.

	15
	Đóng gói đầu cáp
	Mỗi bộ đầu cáp T-Plug phải được đóng gói trong hộp riêng biệt. Bên trong hộp  phải có danh mục chi tiết trình bày loại và số lượng vật tư mỗi loại bên trong hộp và bản hướng dẫn lắp đặt hộp nối cáp. 

	16
	Tài liệu kỹ thuật
	- Catalogue thể hiện các thông số kỹ thuật đầu cáp chào
- Bản vẽ tổng quan về kích thước, khối lượng của đầu cáp chào tương ứng
- Giấy chứng nhận quản lý chất lượng ISO.

	17
	Thử nghiệm
	

	17.1
	Thử nghiệm xuất xưởng
	Nhà thầu sẽ phải cung cấp cho Bên mua Biên bản thử nghiệm xuất xưởng với đầy đủ các hạng mục theo yêu cầu của tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương được thực hiện bởi nhà sản xuất trên sản phẩm cung cấp để chứng minh sản phẩm giao phù hợp với đặc tính kỹ thuật trong hợp đồng

	17.2
	Thử nghiệm điển hình
	Việc thử nghiệm điển hình được thực hiện theo tiêu chuẩn IEC 60502-4 (TCVN 5935-4), IEEE Std 48-2009 hoặc tiêu chuẩn tương đương bao gồm những trình tự và hạng mục thử nghiệm sau đây:
A. Trình tự thử 1:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).   
3. Thử điện áp xung ở nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành bình thường (Impulse at maximum cable conductor temperature in normal operation +5K to 10K).  
4. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường không khí (Heating cycles in air).  
5. Thử chu kỳ nhiệt trong môi trường nước (Heating cycles under water).  
6. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).  
7. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo và nhiệt độ cáp cực đại trong điều kiện vận hành và nhiệt độ môi trường xung quanh bình thường (Partial discharge at maximum cable conductor temperature in normal operation and ambient temperature). 
8. Thử điện áp xung (Impulse).
9. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).  
10. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
B. Trình tự thử 2:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)).   
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)).  
4. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).
5. Thử điện áp xung (Impulse).  
6. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).  
7. Kiểm tra ngoại quan (Examination).  
C.  Trình tự thử 3:
1. Thử điện áp AC (4,5Uo/05 phút) và/hoặc DC (4Uo/15 phút) (AC and/or DC voltage).  
2. Thử ổn định nhiệt đối với màn chắn (Thermal short circuit (screen)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
3. Thử ổn định nhiệt đối với lõi (Thermal short circuit (conductor)). Hạng mục này có thể thử kết hợp với thử ổn định động.
4. Thử ổn định động (Dynamic short circuit).  
5. Thử tháo lắp 05 lần (disconnect/connect).  
6. Thử điện áp xung (Impulse).   
7. Thử điện áp AC ở 2,5Uo/15 phút (AC voltage).   
8. Kiểm tra ngoại quan (Examination).   
D. Trình tự thử 4:
1. Thử thao tác cơ khí đối với đầu cáp có tiếp xúc loại trượt (operating eye).  
2. Thử phóng điện cục bộ ở 1,73Uo (Partial discharge).   
3.  Kiểm tra ngoại quan (Examination). 
E. Ngoài các thử nghiệm theo trình tự như quy định trên, các thử nghiệm sau được thực hiện trên các mẫu phụ kiện riêng rẽ:
1. Điện trở màn chắn (screen resistance).
2. Dòng rò trên màn chắn (screen leakage current). 
3. Dòng sự cố ban đầu (fault current initiation).
4. Lực thao tác (Operating force).
Điểm thử nghiệm điện dung (capacitive test point).




8. Ống nhựa xoắn HDPE bảo vệ cáp:
	TT
	Mô tả
	Đặc tính kỹ thuật

	1
	Ký hiệu
	Nhà chế tạo 

	
	
	

	2
	Chiều dài ống
	100 mét

	3
	Vật liệu chế tạo
	HDPE

	4
	Hình dáng
	Gợn xoắn 2 mặt trong và ngoài

	5
	Màu sắc
	Màu cam

	6
	Ghi chú trên bề mặt ống
	Biển báo cáp ngầm

	7
	Dây mồi (cáp thép mềm)
	Phụ kiện kèm theo ống

	8
	Địa hình lắp đặt ống
	Chịu được hóa chất ăn mòn, vùng ngập nước mặn và chấn động cơ học

	9
	Phụ kiện nối ống, làm kín và chống thấm
	Cút nối ống, băng cao su, băng PVC, băng nhựa

	10
	Độ an toàn vật liệu nằm trong đất
	Lớn hơn 30 năm

	11 
	Kích thước cơ bản
Đường kính trong (mm)
Chiều dày vách ống (mm)
Lực ép sát ống (kg)
Độ chịu nén ép (daN/cm2)
Độ bền kéo đứt (N/cm2)
Điện áp đánh thủng (kV)
Độ bền hóa chất
Tỷ trọng (g/cm3)
Độ biến dạng khi ép
Độ bền va đập
Nhiệt vi cát (oC)
Nhiệt độ làm việc (oC)
Nơi sản xuất
	
30-200
2,52
200
 4,14
2000
26
Không phai màu
0,9
0,15kN, t ≤ 24h
TCVN 6144
98
-60 ÷ 60
Việt Nam hoặc nhập khẩu 
có đặc tính kỹ thuật tương đương





9. Đặc tính kỹ thuật MÁY BIẾN ÁP 630KVA:


	TT
	Mô tả
	Đơn vị
	Yêu cầu

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Tiêu chuẩn IEC 60076, TCVN 6306 hoặc tiêu chuẩn tương đương

	4
	Loại
	
	Máy biến áp 3 pha, loại tổn hao thấp, kiểu kín, nạp dầu hoàn chỉnh, ruột máy ngâm trong dầu, làm mát bằng gió tự nhiên (ONAN).

	5
	Yêu cầu về thiết kế máy biến áp
	
	

	5.1
	Vỏ máy biến áp
	
	1.1. Vỏ máy biến áp phải được thiết kế đảm bảo có thể nâng hạ, vận chuyển mà không bị biến dạng hư hỏng hay rò dầu.
1.2. Vỏ máy được làm kín hoàn toàn bằng liên kết bu lông, có van lấy mẫu dầu, bộ chỉ thị mức dầu và không có bình dầu phụ. 
1.3. Đáy vỏ máy hình chữ nhật hoặc oval. Vỏ máy phải có móc cẩu để vận chuyển và móc để tháo dỡ nắp máy khi cần kiểm tra.
1.4. Vật liệu làm vỏ máy là thép chịu lực, có bề dày đảm bảo chịu được áp lực bên trong máy (tối thiểu 30 kPa trong 8 giờ) ở các chế độ vận hành bình thường cũng như khi xảy ra sự cố và được bảo vệ phòng nổ bằng van áp lực (với máy biến áp có công suất < 1.600 kVA) hoặc rơle áp lực (với máy biến áp có công suất > 1.600 kVA có máy cắt phía sơ cấp).
1.5. Bộ phận giải toả áp lực (van phòng nổ) được thiết kế phù hợp để đảm bảo yêu cầu phòng chống cháy nổ khi có hiện tượng bất thường hoặc sự cố nội bộ máy.
1.6. Cơ cấu chứa dầu giãn nở được nối thông với thùng máy biến áp.
1.7. Vỏ máy phải có khả năng tự co giãn để trong dảỉ nhiệt độ làm việc (5°C đến 105°C) hoặc bị tác động bởi các thao tác bình thường (bốc dỡ, vận chuyển v.v.), mức dầu trong máy (được kiểm tra qua ống kiểm tra mức dầu) phải nằm trong giới hạn cho phép.
1.8. Tiếp địa cho máy được thực hiện cho mạch từ và vỏ máy, đảm bảo tiếp xúc điện chắc chắn. Cực nối đất vỏ máy được bố trí tại phần dưới thùng về phía sứ xuyên hạ áp và có ký hiệu nối đất. Tiếp địa phải được bắt bằng bulông có ren không nhỏ hơn M12.
1.9. Xử lý bề mặt: Thùng chứa máy biến áp và các phụ tùng phải được sơn bằng công nghệ sơn tĩnh điện với độ dày lớp sơn phủ đảm bảo khả năng bảo vệ chống gỉ, chống ăn mòn vỏ máy đồng thời phải phù hợp với đặc tính giãn nở của vỏ máy. 
1.10. Màu sơn bên ngoài của thùng máy phải đảm bảo khả năng tản nhiệt của máy biến áp cũng như tránh hấp thụ nhiệt năng từ ánh nắng mặt trời (màu xám nhạt).
1.11. Gioăng làm kín máy biến áp phải làm bằng vật liệu chịu được dầu cách điện, chịu được các tác nhân về dao động cơ học, nhiệt và ẩm, phù hợp với điều kiện môi trường làm việc ngoài trời. Tiêu chuẩn kỹ thuật của gioăng như sau:
a. Độ trương nở trong dầu biến áp của gioăng sau 96 giờ ở 800C: không quá 02% (thử nghiệm theo TCVN 2752:2008).
b. Độ giãn dài khi kéo đứt ≥ 350% (thử nghiệm theo TCVN 4509:2013).
c. Hệ số lão hóa trong dầu biến áp và trong không khí sau 96 giờ ở 800C phải tương ứng ≥ 85% và 90% (thử nghiệm theo TCVN 2229:2007).
1.12. [bookmark: _Hlk89682008]Các đầu cực, kẹp cực đấu nối cho dây dẫn phía sơ cấp, thứ cấp và dây tiếp địa làm bằng đồng hoặc đồng thau mạ thiếc hoặc mạ bạc. Phần đầu cực phía thứ cấp là loại đầu cosse bản 2 lỗ hoặc 4 lỗ dùng đấu nối bằng cosse ép.
1.13. Các chi tiết mang điện như: ty sứ, đai ốc, vòng đệm làm bằng đồng hoặc đồng thau.
1.14. Các chi tiết không mang điện như: bu lông, đai ốc, vòng đệm,.. làm bằng thép không gỉ.


	5.2
	Lõi từ và cuộn dây
	
	2.1. Lõi từ được chế tạo từ vật liệu lá thép có cấu trúc vô định hình (Amorphous) giúp giảm tổn hao không tải của máy biến áp. Các lá thép được phủ cách điện 2 mặt, không có ba via.
2.2.  Cuộn dây máy biến áp phải được chế tạo bằng sợi dây đồng kỹ thuật điện có đặc tính cơ lý theo TCVN 7675-1:2007, TCVN 7675-12:2007 hoặc tương đương. 
2.3. Lõi từ và cuộn dây phải được bắt chặt với vỏ máy và có móc nâng để nâng tháo lõi thép và cuộn dây ra khỏi vỏ. Cuộn dây phải được thiết kế để có thể tháo lắp khỏi lõi từ khi cần thiết.


	5.3
	Sứ xuyên
	
	3.1. Sứ xuyên phải chịu được dòng định mức và dòng quá tải cho phép của máy biến áp. Các sứ xuyên phải là loại ngoài trời và ở mỗi cấp điện áp phải là cùng loại với nhau. Sứ xuyên phải được thử nghiệm điện áp tăng cao tần số công nghiệp và thử xung sét theo mức cách điện và điện áp vận hành tương ứng.
3.2. Toàn bộ các sứ xuyên phải bố trí hợp lý bên ngoài vỏ máy biến áp, cùng cấp điện áp phải cùng phía với nhau.
3.2. Chiều dài đường rò sứ xuyên ≥ 25 mm/kV

	a)
	Số sứ xuyên phía trung áp
	
	03

	b)
	Số sứ xuyên phía hạ áp
	
	04

	c)
	Chiều dài đường rò sứ xuyên trung áp
	mm/kV
	> 25

	5.4
	Bộ đổi nấc điện áp phía trung áp ở chế độ không tải
	
	4.1. Phía sơ cấp máy biến áp phải có bộ điều chỉnh điện áp không điện, với 05 nấc điều chỉnh: ± 2x2,5%.
4.2. Bộ điều chỉnh điện áp được bố trí tay thao tác trên mặt máy, có thể dễ dàng điều chỉnh từ bên ngoài mà không ảnh hưởng đến kết cấu máy, có chỉ thị và hướng dẫn rõ ràng tại chỗ và trong tài liệu hướng dẫn kèm theo. Tay thao tác (núm xoay điều chỉnh nấc) phải được chế tạo bằng vật liệu hợp kim không gỉ.
4.3. Bộ điều chỉnh điện áp phải có thông số dòng định mức ≥ 1,3 lần và phải chịu được thử nghiệm ngắn hạn ≥ 2,5 lần dòng định mức sơ cấp máy biến áp

	5.5
	Bộ chỉ thị mức dầu, đồng hồ đo nhiệt độ dầu máy biến áp
	
	5.1. Bộ chỉ thị mức dầu: Máy biến áp phải có bộ chỉ thị mức dầu trong thùng máy. Cơ cấu chỉ thị mức dầu phải bố trí sao cho việc quan sát chỉ thị mức dầu thuận tiện khi máy biến áp đang vận hành. Trên cơ cấu chỉ thị mức dầu phải đánh dấu mức dầu cực đại và cực tiểu tương ứng với nhiệt độ dầu trong thùng máy biến áp ở nhiệt độ 105°C và 0°C.
5.2. Bộ chỉ thị nhiệt độ lớp dầu trên máy biến áp: Trên nắp máy phải bố trí sẵn ống lắp bộ chỉ thị nhiệt độ dầu. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng, máy biến áp có thể được yêu cầu trang bị nhiệt kế (loại có kim cố định) hoặc đồng hồ đo nhiệt độ dầu lớp trên cùng của máy biến áp. Cơ cấu chỉ thị nhiệt độ dầu phải được bố trí thuận tiện cho việc đọc chỉ số khi máy biến áp đang vận hành

	6
	Dầu cách điện
	
	Dầu máy biến áp là loại dầu khoáng mới chưa qua sử dụng, có phụ gia kháng oxy hóa, không chứa độc tố PCB, phù hợp theo tiêu chuẩn IEC 60296 Ed.5.0:2020, ASTM D3487: 2016 hoặc tiêu chuẩn tương đương. Đặc tính kỹ thuật chi tiết theo Đặc tính kỹ thuật dầu cách điện.

	7
	Tần số định mức
	Hz
	50

	8
	Điện áp định mức phía trung áp (pha – pha)
	kV
	22,0

	9
	Điện áp định mức phía hạ áp (pha – pha)
	kV
	0,4

	10
	Tổ đấu dây
	
	Dyn – 11

	11
	Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s phía trung áp
	kVp
	> 125

	12
	Điện áp chịu đựng xung sét 1,2/50s phía hạ áp
	kVp
	> 30

	13
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp phía trung áp thời gian 1 phút
	kVrms
	> 50

	14
	Điện áp chịu đựng tần số công nghiệp phía hạ áp thời gian 1 phút
	kVrms
	> 3

	15
	Độ tăng nhiệt độ lớp dầu trên mặt 
	C
	< 60

	16
	Độ tăng nhiệt độ cuộn dây 
	C
	< 65

	17
	Độ ồn lớn nhất
	dB
	Cách xác định độ ồn theo tiêu chuẩn IEC 60076-10

	
	· Máy biến áp 630 kVA
	
	61

	18
	Tổn thất không tải (Po) lớn nhất 
	W
	

	
	· Máy biến áp 630 kVA
	
	216

	19
	Tổn thất có tải (Pk) lớn nhất ở nhiệt độ cuộn dây 750C, cấp điện áp 22 kV, công suất định mức
	W
	

	
	· Máy biến áp 630 kVA
	
	5.570

	20
	Điện áp ngắn mạch Uk [%] nhỏ nhất
	%
	

	
	· Máy biến áp 630 kVA
	
	4,0

	22
	Ký hiệu và đánh dấu
	
	Các trị số: Dung lượng danh định máy biến áp (kVA), các đầu ra, sứ xuyên và vị trí tiếp địa vỏ máy phải có ký hiệu và được đánh dấu bằng phương pháp dập hoặc sơn, đảm bảo bền chắc và dễ nhìn thấy

	25
	Nhiệt độ môi trường lớn nhất
	C
	45

	26
	Độ ẩm tương đối môi trường lớn nhất
	%
	100

	27
	Kiểm tra, thử nghiệm
	
	

	27.1
	Thử nghiệm thường xuyên (Routine test)
	
	a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của máy biến áp) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
c. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%).
d. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).
e. Thử cách điện vòng dây.
f. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.
g. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng máy biến áp.
h. Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm

	27.2
	Thử nghiệm điển hình (Type test)
	
	a. Thử nghiệm độ tăng nhiệt.
b. Thử nghiệm điện môi.
c. Xác định độ ồn.
d. Đo tổn hao không tải và dòng điện không tải

	27.3
	Thử nghiệm đặc biệt (Special test)
	
	Thử nghiệm khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch theo tiêu chuẩn TCVN 6306-5 (IEC 60076-5): Nhà sản xuất phải cung cấp biên bản thử nghiệm ngắn mạch trên mẫu máy biến áp 3 pha, loại tổn hao thấp (Amorphous), có cấp điện áp 22/0,4 kV do phòng thử nghiệm thuộc hiệp hội thử nghiệm ngắn mạch (STL: Short circuit Testing Liasion) cấp

	27.4
	Kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu
	
	4.1. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, Bên mua và nhà thầu sẽ thương thảo chọn một trong các đơn vị thử nghiệm độc lập với nhà thầu, có năng lực và tư cách pháp nhân, đạt chứng chỉ ISO/IEC 17025 (như Công ty Thí nghiệm điện miền Nam, Quatest 1, Quatest 2, Quatest 3,...) để thực hiện thí nghiệm, kiểm tra chất lượng hàng hóa so với cam kết trong Hợp đồng. Các hạng mục thử nghiệm nghiệm thu bao gồm:
a. Đo điện trở 1 chiều, điện trở cách điện cuộn dây (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
b. Đo tỷ số điện áp và sơ đồ vectơ (tổ đấu dây của máy biến áp) (ở tất cả các nấc, các cuộn dây).
c. Đo tổn hao có tải (Pk) và điện áp ngắn mạch (Uk%)
d. Đo tổn hao không tải (Po) và dòng điện không tải (Io%).
e. Thử điện áp tăng cao tần số công nghiệp.
f. Thử cách điện vòng dây.
g. Kiểm tra cơ cấu điều chỉnh điện áp.
h. Kiểm tra độ kín đối với vỏ thùng máy biến áp.
i. Thử nghiệm dầu cách điện:
· Thử nghiệm điện áp phóng điện dầu ở điện cực khe hở 2,5 mm.
· Thử nghiệm độ ổn định kháng ôxy hóa.
· Thử nghiệm PCBs.
· Toàn bộ chi phí cho việc kiểm tra, thử nghiệm nghiệm thu do Bên bán chịu trách nhiệm chi trả.


	28
	Tài liệu kỹ thuật
	
	

	28.1
	Tài liệu kỹ thuật cấp kèm hồ sơ dự thầu
	
	a. Hồ sơ thử nghiệm điển hình, thử nghiệm đặc biệt.
b. Bảng đặc tính kỹ thuật.
c. Catalogue.
d. Bản vẽ máy biến áp, sứ xuyên, phụ kiện,…
e. Chứng chỉ hệ thống quản lý chất lượng ISO

	28.2
	Tài liệu kỹ thuật cấp kèm máy biến áp khi giao hàng
	
	a. Biên bản thử nghiệm xuất xưởng.
b. Phiếu bảo hành.
c. Tài liệu hướng dẫn vận chuyển, bảo quản, lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy biến áp, phụ kiện,…


	29
	Chứng chỉ chất lượng
	
	Nhà sản xuất phải có chứng chỉ về hệ thống quản lý chất lượng (ISO-9001 hoặc tương đương) được áp dụng vào ngành nghề sản xuất máy biến áp. Nhà sản xuất phải có phòng thử nghiệm xuất xưởng với các trang thiết bị phục vụ thử nghiệm được kiểm chuẩn bởi cơ quan quản lý chất lượng.
Nhà sản xuất phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiết kiệm năng lượng, an toàn cháy nổ, môi trường, sở hữu trí tuệ, nhãn mác v.v



10. Đặc tính kỹ thuật TỦ ĐÓNG CẮT MẠCH VÒNG TRUNG ÁP RMU:

	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	I
	Tủ RMU
	
	
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	5
	Điều kiện lắp đặt
	
	Ngoài nhà 
(out door)
	

	6
	Điều kiện môi trường làm việc
	
	Nhiệt đới hóa
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	


7
	


Loại
	
	-Tủ dạng compact theo chức năng
-Loại không mở rộng 
	

	
8
	Thiết kế: các ngăn tủ, dao cắt tải, máy cắt, nối đất, vỏ tủ, liên động, khoá liên động…
	
	
Đáp ứng yêu cầu phần mô tả chung
	

	9
	Cấp bảo vệ tối thiểu
	
	
	

	
	- Khoang khí SF6 chứa các bộ phận mang điện trung áp
	
	IP 65
	

	
	- Mặt trước và cơ cấu vận hành
	
	IP 3X
	

	
	- Khoang cáp
	
	IP2X
	

	
10
	
Khả năng chịu hồ quang bên trong
	
	
IAC type A-FLR 20kA/1s
	

	11
	Số pha
	
	3
	

	12
	Điện áp danh định
	kV
	24
	

	13
	Dòng điện danh định phần thanh cái
	A
	630
	

	14
	Khả năng chịu đựng dòng ngắn mạch
	kA/1s
	≥20
	

	15
	Tần số danh định
	Hz
	50
	

	16
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz trong 1 phút
	
	
	

	16.1
	Tới đất và giữa các cực
	kVrms
	≥50
	

	16.2
	Qua khoảng cách cách ly
	kVrms
	≥60
	

	17
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50s)
	
	
	

	17.1
	Tới đất và giữa các cực
	kV(peak)
	≥125
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	17.2
	Qua khoảng cách cách ly
	kV(peak)
	≥145
	

	18
	Chỉ thị
	
	Có
	

	18.1
	Đèn chỉ thị điện áp điện dung ở cả ba pha tất cả các ngăn
	
	Có
	

	
18.2
	Bộ chỉ thị báo sự cố đầu cáp lực
	
Trọn bộ
	
(không áp dụng ngăn đo đếm)
	

	


19
	Đồng hồ chỉ thị áp lực khí SF6:
- Rơ le áp suất đi kèm được trang bị các tiếp điểm phụ có khả năng chỉ báo từ xa hoặc khóa liên động điện
	
	


Có
	

	
20
	
Vật liệu khoang chứa khí SF6
	
	Thép không rỉ SUS 304 hoặc tương đương/cao hơn
	

	


21
	


Kích thước của một ngăn (H x W x D)
	


mm
	Nêu cụ thể (Trường hợp lắp đặt tại vị trí có khoảng cách cố định, yêu cầu kích thước phải phù hợp với không gian lắp đặt)
	

	
22
	Nguồn phụ hạ thế cấp nguồn thao tác, điều khiển, bao gồm nguồn AC và DC
	
	
(Giá trị điện áp theo tính toán thiết kế)
	

	23
	Phụ kiện đi kèm
	
	Cần thao tác, bulong định vị
	

	24
	Tuổi thọ thiết bị thiết kế trung bình của RMU
	Năm
	Nêu cụ thể
	

	II
	Thông	số	kỹ	thuật	ngăn “dao cắt tải lộ đến”
	
	
	

	1
	Buồng dập hồ quang LBS
	
	SF6
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	2
	Dòng điện danh định
	A
	≥630
	

	3
	Dòng cắt tải danh định
	A
	≥630
	

	4
	Số lần đóng cắt tại dòng cắt tải danh định
	lần
	≥100
	

	
5
	Khả năng đóng vào ngắn mạch của dao cắt tải và dao nối đất
	
kApeak
	
≥50
	

	6
	Phân loại dao cắt theo IEC
	
	M1-E3
	

	7
	Số lần đóng cắt cơ khí
	lần
	≥1000
	

	8
	Cơ cấu truyền động
	
	
	

	
	· Cơ cấu truyền động bằng tay, tại chỗ
· Điều khiển đóng, cắt bằng điện
	
	
Có khả năng lắp đặt cho các vị trí có lắp SCADA
/DAS
	

	9
	Điện áp điều khiển
	VDC
	48VDC
	

	10
	Chỉ thị vị trí đóng cắt LBS
	
	Có
	

	11
	Dao nối đất
	
	Có
	

	12
	Chỉ thị vị trí dao nối đất
	
	Có
	

	
13
	Hệ thống tiếp điểm phụ
· Chỉ trạng thái LBS
· Chỉ trạng thái dao nối đất
	
	
≥ (2NC+2NO)
≥ (1NC+1NO)
	

	14
	Đầu nối khuỷu C630
	Đầu
	03
	

	


15
	Biến dòng điện tích hợp biến điện áp (Có thể cung cấp biến dòng điện và biến điện áp (cảm biến điện áp) riêng biệt phù hợp với nguồn cung cấp cho các vị trí có lắp SCADA/DAS)
	


Cái
	


03
	




	
	· Công suất (VA):
· Cấp chính xác:
	
	Nêu cụ thể Nêu cụ thể
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	III
	Thông	số	kỹ	thuật	ngăn “máy cắt lộ đến”
	
	
	

	1
	Buồng dập hồ quang
	
	SF6
	

	2
	Dòng điện danh định
	A
	630
	

	3
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch danh định
	kA
	≥20
	

	
4
	Khả năng đóng vào ngắn mạch của máy cắt và dao nối đất
	
kApeak
	
≥50
	

	5
	Phân loại máy cắt theo IEC
	
	M1-E2; C1/C2
	

	6
	Số lần cắt tại dòng danh định
	Lần
	≥100
	

	7
	Số lần đóng cắt cơ khí
	Lần
	≥2.000
	

	8
	Chu trình đóng cắt
	
	O-0,3s-CO-3min- CO
	

	9
	Cơ cấu truyền động
	
	
	

	
	· Cơ cấu truyền động bằng tay, tại chỗ
· Điều khiển đóng, cắt bằng điện
	
	Có

Có
	

	10
	Điện áp điều khiển
	VDC
	48VDC
	

	

11
	
Khóa điều khiển tại chỗ, từ xa
(Trên ngăn máy cắt hoặc trên RTU)
	
	

Có
	áp dụng cho các vị trí có chức năng SCADA
/DAS

	
12
	
Nút nhấn đóng/cắt máy cắt
	
	
Có
	Có thể thực hiện bằng các nút đóng/cắt trên rơ le

	
13
	Cơ cấu đóng/cắt MC bằng cơ khí tại chỗ (dùng để đóng/cắt máy cắt khi không có nguồn điều khiển).
	
	
Có
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	

14
	Cơ cấu đóng/mở dao cách ly – dao tiếp địa bằng cơ khí tại chỗ (Áp dụng với ngăn máy cắt có buồng dập hồ quang chân không, có dao cách ly đi kèm dao tiếp địa)
	
	

Nêu cụ thể
	

	
15
	Bộ đếm số lần thao tác
(Có thể hiển thị số lần thao tác trên rơ le)
	
	
Nêu cụ thể
	

	16
	Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng
	
	Nêu cụ thể
	

	
17
	Tiếp điểm để báo tín hiệu tình trạng tích năng lò xo và điều khiển động cơ tích năng.
	
	
Nêu cụ thể
	

	
18
	Cơ cấu báo tín hiệu đủ tích năng khi tích năng bằng cần thao tác trong trường hợp mất nguồn
	
	
Nêu cụ thể
	

	
19
	
Cơ cấu tích năng cho máy cắt
	
	Lò xo tích năng (động cơ và tay quay)
	

	20
	Chức năng rơ le bảo vệ
	
	
	

	
20.1
	
Bảo vệ
	
	50/51; 50/51N
- Các chức năng khác: nêu rõ
	

	20.2
	Giá trị kích hoạt tối thiểu của rơ le
	A
	≤25
	

	20.3
	Lưu trữ dữ liệu
	
	Đo lường và lưu trữ dữ liệu
	

	
20.4
	
Cài đặt chức năng
	
	Bằng bàn phím tại chỗ và/hoặc máy tính xách tay
	

	20.5
	Đặc tuyến bảo vệ
	
	Độ dốc tiêu chuẩn
(Standard inverse)
	

	
	
	
	Rất dốc
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	(Very inverse)
	

	
	
	
	Cực dốc
(Extremely inverse)
	

	
	
	
	Độc lập
(Definite time)
	

	20.6
	Số nhóm cài đặt
	
	≥ 2
	

	
20.7
	Kết nối truyền thông
(Có thể kết nối được với tủ RTU tại vị trí lắp đặt RMU)
	
	Modbus RS485 hoặc IEC 61850
	

	21
	Chỉ thị vị trí đóng cắt máy cắt
	
	Có
	

	


22
	


Dao nối đất phía cáp
	
	


Có
	Nhà thầu có thể cung cấp dao cách ly kèm dao nối đất cho máy cắt có buồng dập hồ quang chân không.

	23
	Chỉ thị vị trí dao nối đất
	
	Có
	

	


24
	Hệ thống tiếp điểm phụ
· Chỉ trạng thái máy cắt
· Chỉ trạng thái dao cách ly (đối với loại có dao cách ly kèm dao nối đất)
· Chỉ trạng thái dao nối đất
	
	
≥ (2NC+2NO)
≥ (2NC+2NO)



≥ (1NC+1NO)
	

	25
	Đầu nối khuỷu C630
	Đầu
	03
	

	


26
	Biến dòng điện tích hợp biến điện áp (Có thể cung cấp biến dòng điện và biến điện áp (cảm biến điện áp) riêng biệt phù hợp với nguồn cung cấp cho các vị trí có lắp SCADA/DAS)
	


Cái
	


03
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	

26.1
	Dòng điện danh định của biến dòng
(Dòng điện danh định thứ cấp CT phù hợp để kết nối với RTU)
	

A
	

630
	

	

26.2
	Cấp chính xác biến dòng điện
(Có thể cấp CT riêng rẽ cho từng chức năng: Đo lường và bảo vệ)
	
	

1,0/5P10
	

	
26.3
	Biến điện áp (cảm biến điện áp) có điện áp thứ cấp danh định phù hợp để kết nối với RTU
	
V
	
Nêu cụ thể
	

	26.4
	Cấp chính xác biến điện áp
	
	1,0
	

	
IV
	Thông số kỹ thuật ngăn “bảo vệ máy biến áp bằng máy cắt”
	
	
	

	1
	Buồng dập hồ quang
	
	SF6
	

	2
	Dòng điện danh định
	A
	≥200
	

	3
	Khả năng cắt MBA không tải
	A
	≥16
	

	4
	Khả năng cắt dòng ngắn mạch
	kA/1s
	≥20
	

	
5
	Khả năng đóng vào ngắn mạch của máy cắt và dao nối đất
	
kApeak
	
≥50
	

	6
	Phân loại máy cắt theo IEC
	
	M1-E2
	

	7
	Số lần cắt tại dòng danh định
	Lần
	100
	

	8
	Số lần đóng cắt cơ khí
	Lần
	2.000
	

	
9
	
Chu trình đóng cắt
	
	O-0,3s-CO-3min-
CO hoặc O-3min - CO-3min-CO
	

	10
	Cơ cấu truyền động
	
	
	

	11
	- Cơ cấu truyền động bằng tay, tại chỗ
	
	Có
	Áp dụng cho các vị trí có





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	- Điều khiển đóng, cắt bằng điện
	
	Có
	chức năng SCADA
/DAS.

	

12
	

Điện áp điều khiển
	

VDC
	

48VDC
	Áp dụng cho các vị trí có chức năng SCADA
/DAS.

	
13
	
Nút nhấn đóng/mở máy cắt
	
	
Có
	Có thể thực hiện bằng các nút đóng/cắt trên rơ le

	
14
	Cơ cấu đóng/mở MC bằng cơ khí tại chỗ (dùng để đóng/mở máy cắt khi không có nguồn điều khiển).
	
	
Có
	

	
15
	Bộ đếm số lần thao tác (Có thể hiển thị số lần thao tác trên rơ le)
	
	
Nêu cụ thể
	

	16
	Chỉ thị lò xo đã được tích năng, chưa được tích năng
	
	Nêu cụ thể
	

	
17
	Tiếp điểm để báo tín hiệu tình trạng tích năng lò xo và điều khiển động cơ tích năng.
	
	
Nêu cụ thể
	

	
18
	Cơ cấu báo tín hiệu đủ tích năng khi tích năng bằng cần thao tác trong trường hợp mất nguồn
	
	
Nêu cụ thể
	

	

19
	

Cơ cấu tích năng
	
	
Lò xo tích năng (động cơ và tay quay)
	Động cơ áp dụng cho các vị trí có chức năng SCADA
/DAS.

	20
	Chức năng rơ le bảo vệ
	
	
	

	20.1
	Bảo vệ (ký hiệu ANSI)
	
	50/51; 50/51N; các chức năng khác
	Có thể chọn thêm chức





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	
	
	nêu rõ
	năng 49 nếu MBA có mạch bảo vệ này.

	20.2
	Giá trị kích hoạt tối thiểu của rơ le
	A
	≤5
	

	20.3
	Lưu trữ dữ liệu
	
	Đo lường và lưu trữ dữ liệu
	

	
20.4
	
Cài đặt chức năng
	
	Bằng bàn phím tại chỗ và/hoặc máy tính xách tay
	

	20.5
	Đặc tuyến bảo vệ
	
	Độ dốc tiêu chuẩn
(Standard inverse)
	

	21
	Chỉ thị vị trí đóng cắt máy cắt
	
	Có
	

	


22
	


Dao nối đất phía máy biến áp
	
	


Có
	Nhà thầu có thể cung cấp dao cách ly kèm dao nối đất cho máy cắt có buồng dập hồ quang chân không.

	23
	Chỉ thị vị trí dao nối đất
	
	Có
	

	24
	Đầu nối khuỷu A200
	Đầu
	03
	

	

25
	

Biến dòng điện
	

Cái
	

03
	Ngưỡng dòng của CT tính chọn, phù hợp dung lượng MBA.

	
25.1
	Dòng điện danh định của biến dòng (Dòng điện danh định thứ cấp CT phù hợp để kết nối với RTU)
	
A
	
200
	

	25.2
	Cấp chính xác biến dòng điện
	
	1,0/5P10
	

	V
	Thông	số	kỹ	thuật	ngăn “bảo vệ máy biến áp bằng
	
	
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	dao cắt tải kèm cầu chì”
	
	
	

	1
	Buồng dập hồ quang LBS
	
	SF6
	

	2
	Dòng điện danh định
	A
	200
	Tùy thuộc vào cầu chì

	3
	Dòng cắt tải danh định
	A
	200
	Tùy thuộc vào cầu chì

	4
	Số lần đóng cắt tại dòng cắt tải danh định
	lần
	100
	

	5
	Khả	năng	đóng	vào	ngắn mạch của dao cắt tải
	kApeak
	50
	

	
6
	Khả năng chịu dòng ngắn hạn của dao nối đất phía máy biến áp
	
kA/1s
	
Nêu cụ thể
	

	7
	Phân loại dao cắt theo IEC
	
	M1-E2
	

	8
	Số lần đóng cắt cơ khí
	Lần
	1000
	

	9
	Cơ cấu truyền động
	
	
	

	
	- Cơ cấu truyền động bằng tay, tại chỗ
	
	Có
	

	10
	Chỉ thị vị trí đóng cắt LBS
	
	Có
	

	11
	Dao nối đất phía máy biến áp
	
	Có
	

	12
	Chỉ thị vị trí dao nối đất
	
	Có
	

	13
	Đầu nối khuỷu A200
	Đầu
	03
	

	

14
	
Cầu chì HCR theo tiêu chuẩn DIN
	

Bộ 3 cái
	

Có
	Lựa chọn dòng định mức phù hợp dung lượng máy biến áp

	15
	Chỉ thị trạng thái cầu chì
	
	Có
	

	
VI
	Thông số kỹ thuật ngăn “đo đếm”
(gồm biến dòng điện trung áp, biến điện áp trung áp và đồng
	
	
	

Không





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	hồ đo lường đa chức năng)
	
	
	

	1
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	4
	Tiêu chuẩn chế tạo
	
	IEC 62271-200
	

	
5
	
Kiểu chế tạo
	
	Kiểu cố định, thanh cái đơn cách điện không khí
	

	6
	Kích thước (R x S x C)
	mm
	Nêu cụ thể
	

	7
	Vật liệu thanh cái
	
	Đồng
	

	8
	Dòng điện định mức
	A
	630
	

	9
	Điện áp định mức
	kV
	24
	

	10
	Điện áp chịu đựng xung sét (1,2/50µs)
	kVpeak
	125
	

	11
	Điện áp chịu đựng tần số 50Hz/ 01phút
	kVrms
	50
	

	12
	Khả năng chịu dòng ngắn hạn
	kA/1s
	20
	

	

VI.1
	

Máy biến điện áp trung áp
	
	
	Tham khảo thiết bị ở mục TC Máy biến điện áp trung áp

	

VI.2
	
Máy biến dòng điện trung áp
	
	
	Tham khảo thiết bị ở mục TC Máy biến dòng điện trung áp

	VI.3
	Hợp bộ đo lường đa chức năng
	
	
	

	1
	Nước sản xuất/nhà sản xuất
	
	Nêu cụ thể
	

	2
	Mã hiệu
	
	Nêu cụ thể
	

	3
	Tiêu chuẩn áp dụng
	
	Nêu cụ thể
	

	4
	Kiểu hợp bộ đo lường
	
	Số/ đa chức năng
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	5
	Dòng điện vào định mức
	A
	1A (hoặc 5A)
	Theo thiết kế

	6
	Điện áp vào định mức
	V
	110V (hoặc 100V)
	Theo thiết kế

	7
	Nguồn cung cấp
	
	Tự cấp
	

	8
	Cấp chính xác
	
	1,5
	

	9
	Đo được các thông số:
	
	
	

	
	+ Current (A)
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Voltage (V)
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Active Power (W)
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Reactive Power (VAR)
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Power factor
	
	Đáp ứng
	

	
	+ Khác...
	
	Nêu cụ thể
	

	10
	Giao thức
	
	Nêu cụ thế
	

	11
	Hiển thị
	
	Đèn LED sáng
	

	
12
	
Cổng kết nối
	
	Đáp ứng để kết nối với RTU tại vị trí lắp đặt
	

	VII
	Yêu cầu kết nối SCADA
	
	Có
	

	








1
	- Tủ RMU phải tích hợp RTU/Gateway và card thông tin truyền thông giao tiếp với hệ thống SCADA qua giao thức truyền thông IEC 60870- 5-104
Lưu ý: Giao thức này được thỏa thuận phù hợp với giao thức hệ thống SCADA tại TTĐK. Không chấp nhận giải pháp lắp đặt bổ sung bộ chuyển đổi giao thức (protocol converter) so với giải pháp của nhà sản xuất RMU để chuyển đổi từ các giao thức truyền thông khác sang giao thức IEC 60870-5-104
	
	








Có
	

Bộ điều khiển RTU/GW
phải được cung cấp bởi nhà sản xuất RMU hoặc RTU/GW của hãng thứ ba nhưng phải đảm bảo đồng bộ theo thiết kế của RMU





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	


2
	Tủ RTU phải bố trí không gian lắp đặt thiết bị truyền thông (UHF, GSM/GPRS,...)
và hỗ trợ nguồn cấp 24VDC hoặc 48VDC cho thiết bị truyền thông (UHF, GSM/GPRS,….)
	
	


Có
	

	


3
	I/O: Có đủ số lượng I/O để thu thập các tín hiệu, giám sát và điều khiển các thiết bị như dao cắt tải/máy cắt/dao nối đất, các chế độ điều khiển, cảnh báo sự cố,…và có dự phòng để mở rộng trong tương lai do tư vấn thiết kế tính toán
	
	


Có
	

	


4
	Giao thức IEC 60870-5-104 slave cài đặt tại RMU phải đáp	ứng	Bảng “Interoperability check list for IEC 60870-5-104 master protocol” của hệ thống SCADA hiện hữu tại TTĐK
	
	


Có
	

	
5
	Phần mềm (firmware) giao thức IEC 60870-5-104 bản quyền
	
	
Có
	

	

6
	Cổng giao diện truyền thông SCADA của RTU/Gateway để giao tiếp với các thiết bị truyền thông (UHF, GSM/GPRS,….):
	
	

Đáp ứng
	

	
	+ RJ45, giao diện cổng quang
	
	
	

	
	+ Hoặc cổng giao diện truyền thông phù hợp với kết nối đường truyền thông tin về TTĐK
	
	
	

	
	+ Số lượng cổng:
	
	≥2
	

	7
	Các Modem truyền thông phải có chuẩn bảo mật/chuẩn kết
	
	Có
	Lưu ý: Phải xác định rõ





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	nối đảm bảo phù hợp với chuẩn bảo mật/chuẩn kết nối của hệ thống SCADA/DMS hiện hữu tại TTĐK để thực hiện kết nối tín hiệu SCADA từ RMU về TTĐK
	
	
	trong giai đoạn thiết kế để đảm bảo tương thích với hệ thống SCADA hiện hữu

	








8
	Bảng dữ liệu (datalist) kết nối với hệ thống SCADA:
· Ia, Ib, Ic, In
· I fault a, b, c (*)
· Ua, Ub, Uc (*)
· P, Q, Cosfi (*)
· Close/Trip
· Reset target (*)
· Local/remote
· Phase a trip alarm
· Phase b trip alarm
· Phase c trip alarm
· Ground trip alarm
· Fault Indication Alarm
· AC fail alarm
· Low Battery alarm (*) áp dụng cho vị trí có ngăn máy cắt
	
	








Có
	

	9
	Sự kiện gán nhãn thời gian.
	
	Có
	

	
10
	Lưu trữ các giá trị đo lường, các sự kiện và cảnh báo (Có thể xuất ra dạng tập tin)
	
	
Có
	

	11
	Phần mềm thân thiện, thuận tiện với người sử dụng
	
	Có
	

	

VIII
	

Yêu cầu Tủ RTU
	
	Tủ kín trọn bộ, bao gồm cả bộ chuyển đổi nguồn 110- 220VAC 
24VDC/48VDC
	

	1
	Nhà sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	2
	Nước sản xuất
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	3
	Mã hiệu
	
	Khai báo bởi nhà thầu
	

	

4
	

Điều kiện lắp đặt
	
	

Trong nhà (indoor)
	Bên trong vỏ tủ RMU ngoài trời/
trạm kios

	5
	Điều	kiện	môi	trường làm việc
	
	Nhiệt đới hóa
	

	
6
	
Khả năng kết nối:
	
	≥ 4 thiết bị điều khiển;
≥ 2 trung tâm điều khiển;
	

	






7
	






Các chức năng cơ bản:
	
	· Tập trung dữ liệu (Data concentration)
· Chuyển đổi giao thức (Protocol translation)
· Chức năng tự động (Automation functions)
· Tự chẩn đoán (Built-in self diagnostics)
· Giám sát nguồn (Power supply monitoring)
	

	


8
	


Số	lượng	tín	hiệu	I/O cho phép:
	
	- Input: ≥ 120 % số tín hiệu giám sát đầu vào
· Output: ≥ 120 % số tín hiệu điều khiển thiết bị
· Có khả năng mở rộng I/O
	

	
9
	Nguồn cấp: (Bao gồm cung cấp chuyển đổi nguồn 110V- 220VAC 24VDC/48VDC +
acquy có thông số kỹ thuật
	
	
48VDC
	





	STT
	Hạng mục
	Đơn vị
	Yêu cầu
	Ghi chú

	
	phù hợp phục vụ vận hành tủ và cấp nguồn DC cho động cơ tích năng các ngăn CB/LBS)
	
	
	

	






10
	Cấu hình RTU của RMU phải có biến chỉ thị sự cố (FI – Fault Indicator) (có thể sử dụng thiết bị FI chế tạo kiểu riêng biệt, hoặc kiểu khối (module) để tích hợp với bộ RTU) cho các ngăn máy cắt và ngăn LBS xuất tuyến, được kết nối về Trung tâm điều khiển và và chỉnh định được thời gian tự giữ cho đến khi được reset. Biến FI hoạt động độc lập (không có liên động) với biến OPEN/CLOSE của LBS/máy cắt của RMU.
	
	






Đáp ứng
	

	11
	thí nghiệm xuất xưởng (Routine test):
	
	1.Thí nghiệm điện môi mạch điện chính (Dielectric test on the main circuit)
2.Thí nghiệm điện môi trên mạch phụ và mạch điều khiển (Dielectric test on auxiliary and control circuits)
3.Đo điện trở mạch chính
4.Thí nghiệm độ kín khí (Tightness test)
5.Kiểm tra thiết kế và quan sát bằng mắt (Design and visual checks) (*)
6.Thí nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests) (*)
7 Thí nghiệm trên thiết bị điện phụ (Tests on auxiliary electrical devices) (*)
8.Đo phóng điện cục bộ (Partial discharge measurement)


	

	12
	 thí nghiệm điển hình (Type test):
	
	1. Thí nghiệm điện môi (Dielectric tests)
2. Đo điện trở mạch điện chính (Measurement of the resistance of the main circuit)
3. Thí nghiệm tăng nhiệt độ (Temperature-rise tests)
4. Thí nghiệm chịu đựng dòng điện ngắn hạn và dòng đỉnh (Short-time withstand current and peak withstand current tests)
5. Thí nghiệm khả năng đóng và cắt (Verification of making and breaking capacities)
6. Thí nghiệm thao tác cơ khí (Mechanical operation tests)
7. Thí nghiệm hồ quang bên trong tủ (Internal arcing test)
8. Thí nghiệm cấp bảo vệ IP (IP verification)

	




Lưu ý:
1. Tất cả vật tư do nhà thầu đưa vào công trình đều phải yêu cầu thử nghiệm cụ thể: Chi phí cho công tác thử nghiệm vật liệu đã bao gồm trong giá trúng thầu của nhà thầu.  
	1.1 Tất cả các mặt hàng có dòng điện chạy qua và chịu lực, vật liệu cách điện sử dụng cho công trình do Nhà thầu cấp phải đảm bảo các yêu cầu sau:
	- Phải đúng theo tiêu chuẩn (sản xuất, thử nghiệm,…) do cơ quan thiết kế hoặc Chủ đầu tư quy định. 
	- Có chứng từ xuất xưởng của Nhà sản xuất.
	1.2 Nhà thầu phải đăng ký chất lượng vật tư, vật liệu xây dựng do Nhà thầu cung cấp cho Chủ đầu tư. Các mặt hàng đạt chất lượng sẽ được Chủ đầu tư xác nhận cho phép sử dụng vào công trình. Các mặt hàng không đạt chất lượng hoặc không qua đăng ký chất lượng sẽ bị Chủ đầu tư từ chối nghiệm thu kể cả việc cấm lưu trữ tại kho công trường của Nhà thầu.
	1.3 Tất cả các vật liệu được sử dụng trong thi công kết cấu phải được Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu chấp thuận và phải đáp ứng được yêu cầu kiểm tra theo tiêu chuẩn Việt Nam. Việc sử dụng vật liệu đã được Kỹ sư giám sát của Bên mời thầu chấp thuận không làm giảm nhẹ trách nhiệm cho Nhà thầu trong việc thi công bất cứ một kết cấu nào, yêu cầu phải đạt độ an toàn và chịu lực lớn với các vật liệu đã được chỉ định.
	1.4 Chủ đầu tư có quyền kiểm soát kho công trường của Nhà thầu mà không cần thông báo trước. Do đó, Nhà thầu không được phép tồn trữ trong kho công trường các loại vật tư, thiết bị kém phẩm chất hoặc không đúng mẫu đã đăng ký. 
	2. Các yêu cầu về cung ứng, chuyên chở, bảo quản vật tư thiết bị:
	2.1 Nhà thầu chịu trách nhiệm bố trí kho bãi để tồn trữ và bảo quản vật tư, thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất và yêu cầu của Chủ đầu tư kể cả vật tư thiết bị do bên A cấp. Mọi chi phí vận chuyển vật tư thiết bị do bên A cấp từ khi nhận hàng cho đến khi thi công xong công trình nhà thầu chịu (chi phí này được tính trong giá chào thầu).
	2.2 Tất cả vật tư, thiết bị do Chủ đầu tư cấp nếu có dư, thừa và vật tư, thiết bị cũ thu hồi từ lưới điện thuộc trách nhiệm của Nhà thầu phải bảo quản, vận chuyển và trả về kho của Chủ đầu tư hoặc tại một địa điểm khác có cự ly tương đương do Chủ đầu tư chỉ định.
	2.3 Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm với bất cứ sự mất mát, hư hỏng hay thiệt hại cho vật tư, thiết bị do Nhà thầu gây nên. Trong trường hợp này, Nhà thầu phải chịu bồi thường bằng hiện vật theo đúng chủng loại, mẫu mã, quy cách hoặc bị trừ bằng tiền theo quy định của Chủ đầu tư.
	2.4 Vận chuyển cột điện phải dùng xe chuyên dùng phù hợp với chủng loại cột. Khi bốc dỡ lên xuống phương tiện vận chuyển phải dùng cẩu hoặc thiết bị tương đương, nghiêm cấm việc bẩy cột rơi xuống từ phương tiện vận chuyển. Dây dẫn phải được vận chuyển ở tư thế lăn (thẳng đứng). Cách điện khi vận chuyển phải được giữ nguyên kiện, tránh vận chuyển chung với các vật rắn khác có khả năng gây va chạm hư hỏng. Các loại thiết bị điện khác phải được vận chuyển và bốc dỡ theo đúng hướng dẫn của nhà chế tạo.

II. Các bản vẽ
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây: Bản vẽ đính kèm E-HSMT

